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LỜI GIỚI THIỆU 

Phân tích hoạt động kinh tế là một môn khoa học kinh tế cơ bản trong bất kỳ hình 

thái kinh tế xã hội nào. Trong bối cảnh toàn cầu hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ...thì các doanh nghiệp trong nước và thế giới đều rất quan tâm đến thực trạng và 

hiệu quả hoạt động của nhau để trên cơ sở đó họ có thể ra những quyết định kịp thời và 

đúng đắn. Ngoài ra, những báo cáo tình hình hoạt động của một tổ chức kinh tế là cơ sở 

để doanh nghiệp tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức tín dụng, các quỹ hỗ trợ phát triển 

và đặt mối tin cậy trong giao dịch giữa các tổ chức kinh tế với nhau. Chính vì những lý 

do đó mà học phần này là phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy của khoa. 

Mặt khác, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy cho sinh viên ngành kế toán trình độ 

cao đẳng nghề, đặc biệt là nhu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng chủ trương tổ chức biên soạn giáo trình cho các học 

phần đang giảng dạy. Thực hiện chủ trương của nhà trường, Khoa Tài chính - Kế toán 

đã phân công giảng viên ThS. Nguyễn Văn Linh, ThS. Trương Công Hào biên soạn giáo 

trình Phân tích hoạt động kinh tế nhằm giúp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc 

học tập của sinh viên được thuận lợi. Giáo trình Phân tích hoạt động kinh tế được biên 

soạn dựa trên đề cương chi tiết học phần Phân tích hoạt động kinh tế (hệ thống tín chỉ) 

và có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung 

của giáo trình bao gồm 06 chương cụ thể sau: 

Chương 1. Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh tế; 

Chương 2. Phân tích tình hình sản xuất; 

Chương 3. Phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất; 

Chương 4. Phân tích tình hình giá thành;  

Chương 5. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận; 

Chương 6. Phân tích tình hình tài chính; 

Để giáo trình này đến tay người đọc, nhóm tác giả ghi nhận và cám ơn sự giúp 

đỡ, tham gia ý kiến góp ý, sửa chữa của Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật Lâm Đồng, Hội đồng khoa học Khoa Tài chính - Kế toán và các đồng nghiệp 

đã tham gia góp ý cho sự hoàn thiện của giáo trình này.  

Đây là học phần có tính thực tiễn ứng dụng cao, kỹ năng tính toán và đòi hỏi sinh 

viên thực hành nhiều. Mặc dù đã rất cố gắng, song Phân tích hoạt động kinh tế là một 

lĩnh vực rất rộng lớn và phức tạp nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình 

biên soạn, chúng tôi mong nhận được sự phê bình, góp ý của bạn đọc để lần tái bản sau 

được hoàn thiện hơn. 

Đà Lạt, ngày   tháng  năm 2021 

 Tham gia biên soạn 

1. Trương Công Hào 

2. Nguyễn Văn Linh 
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CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ................................................ 60 

6.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ .................................................................................................. 60 

6.1.1. Ý nghĩa ........................................................................................................ 60 



 

6 

6.1.2. Nhiệm vụ ..................................................................................................... 60 

6.2. Phân tích chung tình hình tài chính ........................................................................ 60 

6.2.1. Phân tích chung về sự biến động tài sản và nguồn vốn .............................. 60 

6.2.2. Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn ....................................... 61 

6.2.3. Phân tích kết cấu tài sản nguồn vốn ............................................................ 61 

6.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán .......................................... 62 

6.3.1. Phân tích tình hình thanh toán .................................................................... 62 

6.3.2. Phân tích khả năng thanh toán .................................................................... 62 

6.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn .............................................................................. 65 

6.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng số vốn ..................................................... 65 

6.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng từng loại vốn ................................................... 65 

6.4.3. Phân tích tốc độ lưu chuyển vốn lưu động ................................................. 67 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 6 .......................................................................... 69 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

Tên môn học/mô đun: Phân tích hoạt động kinh tế 

Mã môn học/mô đun: MH14 

Vị trí, tính chất của môn học/mô đun: 

 - Vị trí: Môn học phân tích hoạt động kinh tế nằm trong nhóm kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ thuộc ngành kế toán. Môn học Phân tích hoạt động kinh tế sử dụng kiến 

thức của môn Tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp sản xuất, vì vậy cần phải 

học sau các môn nói trên. 

- Tính chất của môn học: Môn học Phân tích hoạt động kinh tế giới thiệu nội 

dung phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Phân tích 

tình hình sản xuất, phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất, phân tích giá thành của 

sản phẩm, phân tích tình hình thu nhập và kết quả sản xuất kinh doanh, Phân tích tình 

hình tài chính. Để phân tích các hoạt động sản xuất nói trên, môn học phân tích hoạt 

động kinh tế sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản như: Phương pháp so sánh, 

Phương pháp phân tích theo nhân tố ảnh hưởng. 

Mục tiêu của môn học/mô đun: 

- Về kiến thức:  

Phân tích đánh giá toàn bộ diễn biến, kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh 

tại doanh nghiệp và tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến diễn biến và kết quả đó. 

Đi sâu nghiên cứu nội dung kết cấu và mối quan hệ qua lại giữa các số liệu biểu 

hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng những phương pháp khoa 

học. Nhằm thấy được chất lượng hoạt động, nguồn năng lực sản xuất tiềm tàng, trên cơ 

sở đó đề ra những phương án mới và biện pháp khai thác có hiệu quả. 

- Về kỹ năng:  

+ Sinh viên áp dụng những phương pháp phân tích kinh tế vào trong thực tế để 

phân tích tình hình sản xuất, phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất, phân tích giá 

thành của sản phẩm, phân tích tình hình thu nhập và kết quả sản xuất kinh doanh, Phân 

tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 

+ Đưa ra các chiến lược sản xuất kinh doanh cho phù hợp với các năng lực và 

điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua đó nhằm không ngừng nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

+ Hình thành cho sinh viên kỹ năng sáng tạo, nhạy bén trước những biến động 

của nền kinh tế 

+ Có cách làm việc chủ động mang lại hiệu quả cao cho bản thân và doanh nghiệp, 

nền kinh tế 

Nội dung của môn học/mô đun: 
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CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

Mục tiêu: 

 Chương này giới thiệu về những vấn đề cơ bản về phân tích hoạt động kinh tế. 

Học xong chương này, sinh viên, học sinh có thể: 

 - Áp dụng được các phương pháp áp dụng trong phân tích hoạt động kinh tế. 

- Giải thích được nội dung và công tác tổ chức phân tích hoạt động kinh tế trong 

doanh nghiệp. 

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh tế  

1.1.1. Sự cần thiết của phân tích hoạt động kinh tế 

1.1.1.1. Khái niệm về phân tích hoạt động kinh tế 

Phân tích hoạt động kinh tế là đi sâu nghiên cứu nội dung kết cấu và mối quan hệ 

qua lại giữa các số liệu biểu hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng 

những phương pháp khoa học. Nhằm thấy được chất lượng hoạt động, nguồn năng lực 

sản xuất tiềm tàng, trên cơ sở đó đề ra những phương án mới và biện pháp khai thác có 

hiệu quả. 

Phân tích hoạt động kinh tế với tư cách là một hoạt động thực tiễn nó là một giai 

đoạn của quá trình quản lý, là cơ sở đề ra quyết định quản lý đúng đắn. 

Phân tích hoạt động kinh tế với tư cách là một môn khoa học, là hệ thống những 

kiến thức khoa học có đối tượng nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu về phân tích 

hoạt động kinh tế. 

1.1.1.2. Sự cần thiết 

Là công cụ quan trọng trong quá trình quản lý đánh giá các doanh nghiệp bởi vì 

chúng đều có mục đích cuối cùng là tìm ra phương án kinh doanh mang lại hiệu quả cao 

nhất và hiệu quả về mặt xã hội, bảo vệ môi trường của quá trình sản xuất kinh doanh. 

Là công cụ để đánh giá tình hình thực hiện các định hướng và chương trình dự 

kiến đề ra. 

Phân tích hoạt động kinh tế không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra đánh giá, mà trong 

quá trình phân tích còn phát hiện ra tính bất hợp lý của các chế độ chính sách và đề nghị 

Nhà nước sửa đổi.  

Tóm lại, phân tích hoạt động kinh tế là hết sức cần thiết đối với mọi nền sản xuất 

hàng hóa. Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, sự cần thiết đó xuất phát từ các yêu cầu 

khách quan của các quy luật kinh tế, từ việc đảm bảo chức năng quản lý kinh tế của Nhà 

nước và yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh tế 

Là diễn biến, kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và tác 

động của các nhân tố ảnh hưởng đến diễn biến và kết quả đó. 

1.1.3. Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh tế 

- Đánh giá thường xuyên, toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch 
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Được thực hiện ở không chỉ phân tích một mặt, một khâu của quá trình sản xuất 

kinh doanh mà phải phân tích tất cả các mặt, các khâu của quá trình đó ở những thời 

điểm khác nhau để thấy được bức tranh toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp.  

Được thực hiện ở phân tích hàng ngày, hàng giờ tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh. 

- Đánh giá tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, TSCĐ 

- Đánh giá tình hình thực hiện các chế độ chính sách và luật pháp của nhà nước 

- Phát hiện và đề ra các biện pháp khai thác khả năng tiềm tàng về lao động, vật 

tư, tiền vốn của doanh nghiệp 

1.2. Phương pháp phân tích hoạt động kinh tế  

1.2.1. Nguyên tắc phân tích hoạt động kinh tế 

Xem xét các sự kiện kinh tế trong trạng thái vận động và phát triển của nó. 

Đi sâu vào từng bộ phận cấu thành các sự kiện kinh tế, để xem xét mối quan hệ 

nội tại của các sự kiện kinh tế đó.  

Nghiên cứu các sự kiện kinh tế trong mối quan hệ biện chứng giữa các sự kiện 

đó. 

Rút ra những kết luận và nhận xét của các sự kiện kinh tế, đề ra biện pháp giải 

quyết những vấn đề tồn tại. 

Tóm lại, nguyên tắc của phân tích hoạt động kinh tế phải thỏa mãn yêu cầu chủ 

yếu của phép biện chứng duy vật và được thông qua hệ thống phương pháp tính toán có 

tiêu chuẩn nghiệp vụ kỹ thuật. 

1.2.2. Phương pháp phân tích hoạt động kinh tế chủ yếu  

1.2.2.1. Phương pháp so sánh 

* Các điều kiện để áp dụng phương pháp so sánh: 

- Phải thống nhất về nội dung phản ánh. 

- Phải thống nhất về phương pháp tính toán. 

- Số liệu thu thập được của các chỉ tiêu kinh tế phải cùng một khoảng thời gian 

tương ứng. 

- Các chỉ tiêu kinh tế phải có cùng đại lượng biểu hiện (đơn vị đo lường). 

* So sánh tuyệt đối: 

- Số tuyệt đối là mức độ biểu hiện quy mô, khối lượng giá trị của một chỉ tiêu 

kinh tế nào đó trong một thời gian và địa điểm cụ thể. 

- So sánh tuyệt đối của các chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ kế hoạch và thực tế, giữa 

những khoảng thời gian khác nhau, không gian khác nhau... để thấy được mức độ hoàn 

thành kế hoạch, quy mô phát triển ... của chỉ tiêu kinh tế nào đó. 

* So sánh số tương đối: 
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- Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch: Là mối quan hệ tỷ lệ giữa mức độ cần đạt theo 

kế hoạch đề ra với mức độ thực tế đã đạt được ở kỳ kế hoạch trước về một chỉ tiêu nào 

đó. 

Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch % =
Mức độ cần đạt theo kế hoạch

Mức độ thực tế đã đạt được ở kỳ kế hoạch trước
x100% 

(1.1) 

- Số tương đối hoàn thành kế hoạch: Là mối quan hệ tỷ lệ giữa mức độ thực tế 

đạt được trong kỳ với mức độ cần đạt theo kế hoạch đề ra trong kỳ về 1 chỉ tiêu nào đó. 

Số tương đối hoàn thành kế hoạch % =
Mức độ thực tế đạt được trong kỳ

Mức độ cần đạt theo kế hoạch đề ra trong kỳ
x100% 

(1.2) 

- Số tương đối kết cấu (tỷ trọng): Là biểu hiện mối quan hệ tỷ trọng giữa mức độ 

đạt được của bộ phận chiếm trong mức độ đạt được của tổng thể về một chỉ tiêu nào đó. 

Số tương đối kết cấu =
Mức độ đạt được của bộ phận

Mức độ đạt được của tổng thể
x100% 

(1.3) 

- Số tương đối động thái: Là số biểu hiện sự biến động về mức độ của chỉ tiêu 

qua một thời gian nào đó. 

Số tương đối động thái =
Mức độ kỳ nghiên cứu

Mức độ kỳ gốc
x100% 

(1.4) 

* So sánh bằng số bình quân: Để khái quát một tổng thể các hiện tượng có cùng 

tính chất (ví dụ năng suất bình quân, tiền lương bình quân, vốn bình quân…) 

- Số bình quân cộng giản đơn: 

X̅ =
x1 + x2 + ⋯ +xn

n
 

(1.5) 

- Số bình quân có tính tới khoảng cách: 

+ Khoảng cách bằng nhau: 

X̅ =

x1

2
+ x2 + ⋯ + xn−1 +

xn

2
n − 1

 

(1.6) 

+ Khoảng cách khác nhau (bình quân gia quyền): 

X̅ =
x1f1 + x2f2 + ⋯ + xnfn

f1 + f2 + ⋯ + fn

=
∑ x𝑖f𝑖

n
i=1

∑ fi
n
i=1

 

(1.7) 

 Trong đó:  fi: Quyền số 

xifi: Gia quyền 
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1.2.2.2. Phương pháp phân tích theo nhân tố ảnh hưởng 

* Phương pháp thay thế liên hoàn: Là phương pháp dùng để xác định mức độ 

ảnh hưởng của các nhân tố đến diễn biến và kết quả sản xuất kinh doanh.  

- Các yêu cầu khi áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn: 

+ Khi nghiên cứu ảnh hưởng của một nhân tố nào đó phải giả định các nhân tố 

khác không đổi. 

+ Khi phân tích bằng một công thức toán học trong đó các nhân tố được sắp xếp 

theo trình tự từ nhân tố số lượng đến chất lượng.  

+ Lần lượt thay thế số kế hoạch bằng số thực tế của các nhân tố theo trình tự từ 

nhân tố số lượng đến chất lượng.  

- Các bước thực hiện phương pháp thay thế liên hoàn: 

Giả định chỉ tiêu z chịu ảnh hưởng bởi 3 nhân tố a', b', c' được sắp xếp theo trình 

tự từ số lượng đến chất lượng. 

Z = A.B.C 

(1.8) 

Kỳ kế hoạch: ZK = AK.BK.CK 

(1.9) 

Kỳ thực tế: ZT = AT.BT.CT 

(1.10) 

+ Bước 1: Xác định đối tượng phân tích 

ΔZ = ZT - ZK 

(1.11) 

+ Bước 2: Xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố 

Thay thế lần 1: Thay AK = AT 

ZK1 = AT.BK.CK 

(1.12) 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A đến Z là:  

ZA = ZK1 - ZK 

(1.13) 

Thay thế lần 2: Thay BK = BT 

ZK2 = AT.BT.CK 

(1.14) 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố B đến Z là:  

ZB = ZK2 - ZK1 

(1.15) 

Thay thế lần 3: Thay thế CK = CT. 

ZT = AT.BT.CT 

(1.16) 
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Mức độ ảnh hưởng của nhân tố C đến Z là: 

ZC = ZT- ZK2 

(1.17) 

Ví dụ: Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau: 

Bảng 1.1: Tình hình sản xuất sản phẩm 

Chỉ tiêu Kỳ kế hoạch Kỳ thực hiện 

Số lượng sản phẩm sản xuất 1.000 sp 1.200 sp 

Số giờ lao động cho 1 sp 8 giờ 7 giờ 

Đơn giá một giờ công 20.000 đồng 25.000 đồng 

Yêu cầu: Hãy phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp. 

Giải: 

Xác định công thức:  

Gọi: Q0, Q1 là sản lượng sản phẩm sản xuất kỳ kế hoạch và kỳ thực tế;  

H0, H1 là số giờ lao động cho 1 sản phẩm kỳ kế hoạch và kỳ thực tế;  

P0, P1 là đơn giá một giờ công của kỳ kế hoạch và kỳ thực tế;  

C0, C1 là chi phí nhân công trực tiếp kỳ kế hoạch và thực tế;  

∆C là đối tượng cần phân tích;  

Vậy ta có: C0 = Q0.H0.P0 = 1000 x 8 x 20000 = 160.000.000 đồng.  

C1= Q1.H1.P1 = 1.200 x 7 x 25000 = 210.000.000 đồng.  

∆C = C1 – C0 = 210.000.000 – 160.000.000 = 50.000.000 đồng (đối tượng phân 

tích)  

Tính các mức ảnh hưởng của các nhân tố:  

Thay thế bước 1 (cho nhân tố Q):  

Q1.H0.P0 = 1.200 x 8 x 20000 = 192.000.000 đồng.  

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố Q:  

Q1.H0.P0 – Q0.H0.P0 = 192.000.000 – 160.000.000 = 32.000.000 đồng.  

Thay thế bước 2 (cho nhân tố H): 

Q1.H1.P0 = 1.200 x 7 x 20000 = 168.000.000 đồng.  

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố H:  

Q1.H1.P0 – Q1.H0.P0 = 168.000.000 – 192.000.000 = -24.000.000 đồng.  

Thay thế bước 3 (cho nhân tố P):  

Q1. H1. P1 = C1 = 210.000.000 đồng  

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố P:  

Q1. H1. P1 – Q1. H1. P0 = 210.000.000 – 168.000.000 = 42.000.000 đồng.  

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:  

32.000.000 + (-24.000.000) + 42.000.000 = 50.000.000 đồng.  

Bước 4: Tìm nguyên nhân làm thay đổi các nhân tố: 
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Nếu do nguyên nhân chủ quan từ doanh nghiệp thì phải tìm biện pháp để khắc 

phục những nhược điểm, thiếu sót để kỳ sau thực hiện được tốt hơn.  

Bước 5: Đưa ra các biện pháp khắc phục những nhân tố chủ quan ảnh hưởng 

không tốt đến chất lượng kinh doanh và đồng thời củng cố, xây dựng phương hướng cho 

kỳ sau. 

* Phương pháp số chênh lệch: Là phương pháp dùng để xác định mức độ ảnh 

hưởng của nhân tố đến chỉ tiêu phân tích, phương pháp này dùng trực tiếp số chênh lệch 

của các nhân tố, để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích.  

Là một dạng đặc biệt của phương pháp thay thế liên hoàn. 

- Các bước thực hiện:  

+ Bước 1: Giả định chỉ tiêu z chịu ảnh hưởng bởi 3 nhân tố a', b', c' được sắp xếp 

theo trình tự từ số lượng đến chất lượng. 

Z = A.B.C 

(1.18) 

Kỳ kế hoạch: ZK = AK.BK.CK 

(1. 19) 

Kỳ thực tế: ZT = AT.BT.CT  

(1. 20) 

Xác định đối tượng phân tích  

ΔZ = ZT - ZK 

(1.21) 

+ Bước 2: Xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố:  

Thay thế lần 1: Thay AK = AT 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A đến Z là: ZA = (AT - AK).BK.CK 

(1.22) 

Thay thế lần 2: Thay BK = BT 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố B đến Z là: ZB = AT.(BT - BK).CK 

(1.23) 

Thay thế lần 3: Thay CK = CT  

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố C đến Z là: ZC = AT.BT.(CT - CK) 

(1.24) 

Ví dụ: Lấy số liệu ví dụ trên. 

Giải: 

Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng = (1200sp - 1000sp) x 8giờ/sp x 20000 đ/giờ 

= 32.000.000 đồng 

Ảnh hưởng của giờ công tiêu hao = 1200sp x (7giờ/sp - 8giờ/sp) x 20000 đ/giờ 

= - 24.000.000 đồng  
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Ảnh hưởng của đơn giá giờ công = 1200sp x 7giờ/sp x (25000đ /giờ -20000 đ/giờ) 

= 42.000.000 đồng  

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 32.000.000 + (-24.000.000) + 

42.000.000 = 50.000.000 đồng  

Như vậy, phương pháp số chênh lệch chỉ có thể thực hiện được khi các nhân tố 

có quan hệ bằng tích số, và thương số đến chỉ tiêu phân tích mà thôi. 

* Phương pháp cân đối 

- Trong quá trình hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp hình thành nhiều mối 

quan hệ cân đối: Cân đối là sự cân bằng giữa hai mặt của các yếu tố với quá trình kinh 

doanh. Ví dụ như:  

+ Giữa tài sản với nguồn vốn hình thành. 

+ Giữa các nguồn thu với nguồn chi. 

+ Giữa nhu cầu sử dụng vốn với khả năng thanh toán 

+ Giữa nguồn huy động vật tư với nguồn sử dụng vật tư cho sản xuất kinh doanh. 

- Phương pháp được sử dụng nhiều trong công tác lập kế hoạch và ngay cả trong 

công tác hạch toán để nghiên cứu các mối liên hệ cân đối về lượng của yếu tố với lượng 

các mặt yếu tố và quá trình kinh doanh, trên cơ sở đó có thể xác định được ảnh hưởng 

của các nhân tố. 

Ví dụ: Dùng phương pháp cân đối, phân tích các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến giá trị 

hàng tồn kho cuối kỳ qua số liệu sau: 

Bảng 1.2: Tình hình nhập – xuất – tồn 

ĐVT: ngàn đồng 

Chỉ tiêu Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ 

Thực hiện 90.000 1.100.000 1.110.000 80.000 

Kế hoạch 100.000 1.000.000 1.050.000 50.000 

Giải: 

Ta có liên hệ cân đối:  

Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ = Xuất trong kỳ + Tồn cuối kỳ  

Suy ra:  

Tồn cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ  

(Q)           (a)   (b)        (c) 

Gọi:  Q là chỉ tiêu cần phân tích;  

a, b, c là các nhân tố – có liên hệ độc lập, ảnh hưởng đến chỉ tiêu cần phân  

tích.  

Ta có đối tượng phân tích (∆Q):  

Tồn kho cuối kỳ – Tồn kho cuối kỳ = 80.000 – 50.000 = 30.000 ngàn đồng  

∆Q = Q1 – Q0 = ∆a + ∆b - ∆c. Như vậy:  

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố a (tồn đầu kỳ):  
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∆a = a1 – a0 = 90.000 – 100.000 = -10.000 ngàn đồng 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố b (Nhập trong kỳ):  

∆b = b1 – b0 = 1.100.000 – 1.000.000 = 100.000 ngàn đồng 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố c (Xuất trong kỳ):  

∆c = c1 – c0 = 1.110.000 – 1.050.000 = 60.000 ngàn đồng  

Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng:  

∆Q = Q1 – Q0 = ∆a + ∆b - ∆c = -10.000 + 100.000 + 60.000 = 30.000 ngàn đồng 

1.3. Tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh tế 

1.3.1. Trình bày tổ chức phân tích hoạt động kinh tế 

1.3.1.1. Lập kế hoạch tiến hành phân tích hoạt động kinh tế 

Về nội dung phân tích: 

- Phân công trách nhiệm cho từng người, từng đơn vị một cách cụ thể rõ ràng.  

- Quy định về thời gian phải hoàn thành công tác phân tích cho từng người, từng 

đơn vị. 

1.3.1.2. Sưu tầm tài liệu, kiểm tra đánh giá tính chính xác, hợp pháp của tài liệu dùng 

vào phân tích 

* Yêu cầu:  

Tài liệu phải xuất phát từ phạm vi nội dung phân tích. 

* Các loại tài liệu: 

Tài liệu kế hoạch là hệ thống kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài chính của doanh 

nghiệp; Kế hoạch của doanh nghiệp giao cho các phân xưởng, bộ phận các thể lệ, chế 

độ quản lý kinh tế tài chính hiện hành. 

- Tài liệu hạch toán: 

+ Hệ thống báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ở các phân xưởng, bộ phận và 

toàn doanh nghiệp. 

+ Các tài liệu phản ánh trong sổ sách. 

- Tài liệu bổ sung khác. 

* Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của tài liệu:  

- Kiểm tra về hình thức: Kiểm tra lại thời gian các số liệu phản ánh trong các báo 

cáo, bảng biểu. 

- Về nội dung: Kiểm tra tính chính xác của các nguồn tài liệu. 

1.3.1.3. Tiến hành phân tích hoạt động kinh tế 

- Phân tích tình hình sản xuất (bao gồm tất cả phân tích tình hình lao động, sử 

dụng thiết bị, cung cấp vật tư). 

- Phân tích tình hình giá thành. 

- Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận. 

- Phân tích tình hình tài chính.  

* Các bước phân tích 
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- Xử lý tài liệu. 

- Đánh giá khái quát tình hình chung thông qua nội dung của các chỉ tiêu chủ yếu. 

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc thực hiện chỉ tiêu phát 

hiện khả năng tiềm tàng về kinh tế chưa được sử dụng. 

- Đề xuất giải pháp nhằm cải tiến quản lý và khai thác khả năng tiềm tàng ở doanh 

nghiệp. 

1.3.1.4. Viết báo cáo phân tích và sử dụng tài liệu phân tích 

- Nêu đặc điểm tình hình chung và từng mặt hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. 

- Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch, xác định nguyên nhân chủ quan, khách 

quan đã thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình thực hiện kế hoạch trình bày khả năng tiềm 

tàng đã phát hiện được trong quá trình phân tích. 

- Nêu kiến nghị và biện pháp cải tiến công tác quản lý sản xuất kinh doanh, động 

viên khả năng tiềm tàng chưa được khai thác. 

1.3.2. Hình thức tổ chức phân tích hoạt động kinh tế 

Hình thức tổ chức phân tích phụ thuộc vào công tác tổ chức kinh doanh ở doanh 

nghiệp. Tuy nhiên thông thường thì có hai hình thức cơ bản sau: 

- Công tác phân tích hoạt động kinh tế có thể nằm ở một bộ phận riêng biệt đặt 

dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ban Giám đốc và làm tham mưu cho Ban Giám đốc. 

Theo hình thức này thì quá trình phân tích được thực hiện toàn bộ nội dung của hoạt 

động kinh doanh. Kết quả phân tích sẽ cung cấp thông tin thường xuyên cho lãnh đạo. 

- Công tác phân tích được thực hiện ở nhiều bộ phận riêng biệt căn cứ theo chức 

năng quản lý, nhằm cung cấp và thỏa mãn thông tin cho các bộ phận của quản lý được 

phân quyền, trách nhiệm, trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát và ra quyết định đối với chi 

phí, doanh thu... trong phạm vi được giao quyền. 

1.3.3. Trách nhiệm tổ chức phân tích hoạt động kinh tế 

- Phải thông báo kết quả phân tích để quần chúng nắm được tình hình, phát hiện 

thêm nguyên nhân, bổ sung thêm các biện pháp. 

- Phải có trách nhiệm công bố công khai bằng những bảng biểu, sơ đồ miêu tả sự 

phát triển kinh doanh qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu để toàn thể cán bộ, công nhân viên 

thấy rõ thành tích và tồn tại của doanh nghiệp mà quan tâm đến kết quả lao động sản 

xuất và công tác của mình. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1 

Câu 1. Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp là gì? Để phân tích hoạt động kinh tế 

phát huy hết vai trò và tác dụng của nó trong quản lý sản xuất kinh doanh cần những 

điều kiện gì? Tại sao? 

Câu 2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh tế là gì? 

Câu 3. Trình bày phương pháp thay thế liên hoàn, cho ví dụ minh họa. 

Câu 4. Số tương đối hiệu suất là gì? Cho ví dụ minh họa. 

Bài 1. Tình hình về tổng sản lượng lúa của nông trường X biến động qua các năm như 

sau: 

Năm 2017: 2000 tấn Năm 2019: 2640 tấn 

Năm 2018: 2200 tấn Năm 2020: 2904 tấn 

Yêu cầu: Hãy đánh giá tốc độ phát triển tổng sản lượng lúa của nông trường X. 

Bài 2. Căn cứ vào tài liệu sau đây phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến chi phí 

tiền lương 

Chỉ tiêu Quý 1 Quý 2 

1. Khối lượng sản phẩm sản xuất  1.000 sản phẩm  1.s100 sản phẩm  

2. Mức giờ công cho 1 sản phẩm 8 giờ/sản phẩm 7,5 giờ/sản phẩm 

3. Đơn giá giờ công  30.000 đồng/giờ 32.000 đồng/giờ 

Bài 3. Tình hình đầu tư chi phí và năng suất cây trồng của doanh nghiệp X thể hiện ở 

tài liệu sau: 

Sản phẩm 

Mức đầu tư chi phí  

(10.000 đồng/ha) 
Năng suất cây trồng (tạ/ha) 

Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế 

1. Lúa 286 290,4 22 26,4 

2. Ngô 228,8 231 28,6 33 

3. Khoai 166,1 121 30,8 33 

Yêu cầu: Vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn xác định mức độ ảnh hưởng các 

nhân tố đến giá thành sản phẩm lúa, ngô, khoai. Biết rằng: 

Giá thành đơn vị sản phẩm = 
Mức đầu tư chi phí 1 đơn vị diện tích 

Năng suất cây trồng 
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CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN SUẤT 

Mục tiêu: 

 Chương này giới thiệu về những vấn đề về phân tích tình hình sản xuất trong 

doanh nghiệp. Học xong chương này, sinh viên, học sinh có thể: 

 Phân tích đánh giá được các chỉ tiêu về kết quả sản xuất của doanh nghiệp qua 

đó thấy được ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng và chất lượng sản phẩm tới giá trị sản 

xuất của doanh nghiệp từ đó có biện pháp nâng cao chất lượng sản xuất cho doanh 

nghiệp góp phần nâng cao giá trị sản xuất của doanh nghiệp cho kỳ sau. 

2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tình hình sản xuất  

2.1.1. Ý nghĩa 

- Qua phân tích sẽ phát hiện những ưu, nhược điểm, những mất cân đối trong quá 

trình sản xuất, phát hiện những khả năng tiềm tàng về lao động, vật tư, tiền vốn chưa 

được sử dụng. Từ đó đề ra biện pháp nâng cao khối lượng và chất lượng sản phẩm, bảo 

đảm cho doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất. 

- Tài liệu phân tích tình hình sản xuất là cơ sở để phân tích tình hình: Giá thành, 

tiêu thụ, lợi nhuận ... của doanh nghiệp. 

2.1.2. Nhiệm vụ 

- Tiến hành đánh giá khái quát tình hình sản xuất, sau đó làm rõ ảnh hưởng của 

các nhân tố về lao động, vật tư, TSCĐ đến kết quả sản xuất. 

- Đánh giá tình hình thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, đánh giá tính 

hợp lý hay lạc hậu của các chế độ chính sách. 

- Phải đề ra những biện pháp nhằm khai thác khả năng tiềm tàng của doanh 

nghiệp, nâng cao khối lượng và chất lượng sản phẩm, nâng cao kết quả sản xuất kinh 

doanh. 

2.2. Phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu khối lượng sản xuất 

2.2.1. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp 

2.2.1.1 Chỉ tiêu phân tích 

Giá trị sản xuất bao gồm 5 yếu tố: 

* Giá trị thành phẩm: Đây là yếu tố chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản 

xuất. 

- Khi phân tích yếu tố này giảm, đánh giá không tích cực, sẽ ảnh hưởng không 

tốt đến giá trị sản xuất. 

* Giá trị công việc có tính chất công nghiệp: Là giá trị công việc thực hiện giai 

đoạn ngắn của quá trình sản xuất, nó chỉ làm tăng thêm giá trị sử dụng của sản phẩm. 

* Giá trị phụ phẩm, thứ phẩm, phế phẩm: 

- Nếu giá trị này tăng, nhưng tỷ lệ phần trăm giữa nó với giá trị thành phẩm giảm 

vẫn đánh giá tốt. 
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- Nếu giá trị này giảm, nhưng tỷ trọng của nó trong giá trị thành phẩm tăng thì 

đánh giá không tốt. 

* Giá trị của hoạt động cho thuê máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của 

doanh nghiệp: 

- Giá trị này tăng lên trong điều kiện máy móc thiết bị nhàn rỗi là biểu hiện tích 

cực. 

- Giá trị này tăng, khi giá trị thành phẩm giảm là biểu hiện không tốt. 

* Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của sản phẩm dở dang, bán thành 

phẩm. 

2.2.1.2. Phân tích ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đến giá trị sản xuất 

* Phương pháp phân tích: 

- Gọi:  QK là giá trị sản xuất ở kỳ kế hoạch. 

QT là giá trị sản xuất thực tế. 

TK tổng sản lượng kế hoạch tính theo giờ công định mức. 

TT tổng sản lượng thực tế tính theo giờ công định mức. 

- Ta có:  
QT

TT
 : Là giá trị sản xuất thực tế của một giờ công định mức. 

(2.1) 
QK

TK
: Là giá trị sản xuất kế hoạch của một giờ công định mức. 

(2.2) 

∆
Q

T
=

QT

TT
−

QK

TK
 Chênh lệch về giá trị sản xuất thực tế và kế hoạch của một giờ 

công định mức. 

(2.3) 

- Nếu kết cấu mặt hàng không thay đổi => ∆
Q

T
 = 0 và sẽ không ảnh hưởng đến 

giá trị sản xuất. 

- Nếu kết cấu mặt hàng thay đổi => ∆
Q

T
 ≠ 0 và mức độ ảnh hưởng của nó đến giá 

trị sản xuất là:  

QC = ∆
Q

T
 x TT (QC: Là mức độ ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đến giá trị sản 

xuất). 

(2.4) 

- Giá trị sản xuất đã loại trừ ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng là: 

Q'T = QT - QC 

(2.5) 

2.2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất mặt hàng chủ yếu 

* Để đánh giá kết quả sản xuất theo mặt hàng ta có thể sử dụng hai loại thước đo: 

- Thước đo hiện vật: Dùng so sánh số lượng từng loại sản phẩm thực hiện so với 

kế hoạch, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch các mặt hàng. 
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- Thước đo giá trị: Dùng để đánh giá tình hình thực hiện các mặt hàng chủ yếu. 

Xác định tỷ lệ % hoàn thành các mặt hàng theo nguyên tắc chung là không được 

lấy các mặt hàng vượt kế hoạch để bù đắp các mặt hàng hụt so với kế hoạch. 

 

Tỷ lệ hoàn thành kế 

hoạch mặt hàng 

 

= 

Giá trị thực tế của những 

SP không hoàn thành kế 

hoạch 

+ 

Giá trị kế hoạch của 

những SP hoàn thành kế 

hoạch 

Giá trị các mặt hàng theo kế hoạch 

(2.6) 

2.3. Phân tích tình hình về chất lượng sản phẩm sản xuất 

2.3.1. Đối với doanh nghiệp mà sản phẩm được chia thành thứ hạng phẩm cấp 

2.3.1.1. Chỉ tiêu phân tích 

Hệ số phẩm cấp. 

0 < Hệ số phẩm cấp = 
∑ QiPi

n
i=1

Q1P1
< 1 

(2.7) 

Trong đó:  Qi, Pi: Là sản lượng, đơn giá của từng loại sản phẩm. 

P1: Là sản lượng loại 1 

- Nếu hệ số phẩm cấp bằng 1 là chất lượng sản phẩm là rất tốt. 

- Nếu hệ số phẩm cấp càng giảm chứng tỏ chất lượng sản phẩm càng giảm. 

2.3.1.2. Phương pháp phân tích 

Các bước tiến hành: 

- Bước 1: Tính hệ số phẩm cấp kỳ kế hoạch. 

Hệ số phẩm cấp kỳ kế hoạch =
∑ QKiPKi

PK1 ∑ QKi

 

(2.8) 

Trong đó: QKi: Sản lượng sản phẩm i ở kỳ kế hoạch 

  PKi: Đơn giá sản phẩm i ở kỳ kế hoạch 

  PK1: Đơn giá của loại 1 ở kỳ kế hoạch 

- Bước 2: Tính hệ số phẩm cấp kỳ thực tế.  

Hệ số phẩm cấp kỳ thực tế=
∑ QTiPTi

PT1 ∑ QTi
 

(2.9) 

Trong đó: QTi :Sản lượng sản phẩm i ở kỳ thực tế 

 PTi: Đơn giá sản phẩm i ở kỳ thực tế  

 PT1: Đơn giá của loại 1 ở kỳ thực tế 

- Bước 3: So sánh hệ số phẩm cấp thực tế và kế hoạch để đánh giá sự biến động 

về chất lượng sản phẩm.  

Hệ số phẩm cấp 

tăng (giảm) 
= Hệ số phẩm cấp thực tế - 

Hệ số phẩm cấp kế 

hoạch 

(2.10) 
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- Bước 4: Xác định các mức độ ảnh hưởng của chất lượng sản phẩm đến giá trị 

sản lượng. 

Mức độ ảnh hưởng 

của hệ số phẩm cấp 

đến giá trị sản 

lượng 

= 

Chênh lệch hệ số 

phẩm cấp (Hệ số 

phẩm cấp tăng giảm) 

x 

Sản 

lượng 

thực tế 

x 

Đơn giá kế 

hoạch sản 

phẩm (loại 1) 

(2.11) 

2.3.2. Đối với doanh nghiệp mà sản phẩm không phân chia thứ hạng phẩm cấp 

2.3.2.1. Chỉ tiêu phân tích 

Tỷ lệ phế phẩm 

- Tỷ lệ phế phẩm tính theo hiện vật 

Tỷ lệ phế phẩm = 
Số lượng sản phẩm sai hỏng

Số lượng thành phẩm + Số lượng sản phẩm hỏng
x100 

(2.12) 

+ Chỉ tính cho từng sản phẩm, không thể tính tổng hợp để tính tỷ lệ bình quân, 

nên không thể đánh giá chung tình hình biến động về chất lượng sản phẩm. 

+ Không phản ánh chính xác tình hình sản phẩm hỏng, bỏ sót chi phí sửa chữa 

sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được. 

- Tỷ lệ phế phẩm tính bằng giá trị. 

+ Tỷ lệ phế phẩm cá biệt = 
Chi phí thiệt hại về sản phẩm hỏng

Giá thành sản xuất sản phẩm
 

(2.13) 

Chi phí thiệt hại về sản phẩm hỏng bao gồm chi phí sản xuất sản phẩm không sửa 

chữa được và chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng có thể sửa chữa. 

Sản phẩm hỏng không thể sửa chữa được: Là những sản phẩm sai sót về mặt kỹ 

thuật không sửa chữa được, nếu sửa chữa được thì chi phí cao hơn chi phí sản xuất ra 

sản phẩm mới. 

Sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được: Là những sản phẩm sai sót về mặt kỹ thuật 

nhưng có thể sửa chữa được, chi phí sửa chữa nhỏ hơn chi phí sản xuất ra sản phẩm mới. 

+ Tỷ lệ phế phẩm bình quân. 

F = 
∑ Qifi

n
i=1

∑ Qi
n
i=1

x100 

(2.14) 

Trong đó: fi: Là tỷ lệ phế phẩm cá biệt của sản phẩm thứ i tính theo giá thành sản 

xuất. 

Qi: Là sản lượng sản phẩm thứ i tính theo giá thành sản xuất. 

- Nếu tỷ lệ phế phẩm càng tăng chứng tỏ chất lượng sản xuất càng kém và ngược 

lại. 

2.3.2.2. Phương pháp phân tích 

Vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn. 
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- Đối tượng phân tích: ∆F = FT - FK 

FK = 
∑ QKi.fKi

n
1

∑ QKi
n
1

 x 100 

FT = 
∑ QTi.fTi

n
i=1

∑ QTi
n
i=1

x100 

(2.15) 

- Xác định các mức độ ảnh hưởng  

Thay thế sản lượng kế hoạch bằng thực tế trong điều kiện kết cấu mặt hàng không 

thay đổi thì sản lượng không ảnh hưởng đến tỷ lệ phế phẩm bởi vì: 

+ Ta gọi Q'Ti là sản lượng thực tế tính theo giá thành sản xuất trong điều kiện cơ 

cấu không đổi. 
Q′Ti

QKi
x100 = K 

(2.16) 

K: Là tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản lượng của doanh nghiệp. 

⇒ Q'Ti = K.QKi 

⇒ Tỷ lệ phế phẩm bình quân trong trường hợp này là: 

FK1 = 
∑ QTI

′ fKi
n
i=1

∑ QTI
′n

i=1

=
∑ KQKifKi

n
i=1

∑ KQKi
n
i=1

= Fk 

⇒ FQ = FK1 – FK = 0 

(2.17) 

- Thay thế lần 2: Thay kết cấu kế hoạch bằng kết cấu thực tế nhằm xác định mức 

độ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu đến tỷ lệ phế phẩm bình quân. 

FK2 = 
∑ 𝑄𝑇𝑖𝑓𝐾𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑄𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

 

(2.18) 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng đến tỷ lệ phế phẩm bình quân. 

FC = FK2 - FK1 (FK) 

(2.19) 

- Thay thế lần 3: Thay tỷ lệ phế phẩm cá biệt kế hoạch bằng thực tế. 

⇒ Ff = FT – FK2 

(2.20) 

Ví dụ: Tình hình sản xuất của doanh nghiệp ABC được thể hiện ở các tài liệu sau: 

Bảng 2.1: Tình hình sản xuất của doanh nghiệp 

Sản phẩm 
Khối lượng sản phẩm sản xuất Giá cố định 

(đồng) 

Định mức giờ công 

cho 1 sản phẩm (giờ) Kế hoạch Thực tế 

1. A 2.000 2.500 55.000 25 

2. B 4.000 4.400 60.000 30 

3. C 5.000 4.200 80.000 45 
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Yêu cầu:  

1. Đánh giá tình hình sản xuất từng loại sản phẩm và toàn bộ doanh nghiệp. 

2. Phân tích tình hình sản xuất về mặt hàng. 

3. Phân tích ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đến giá trị sản xuất. 

Giải: 

1. Đánh giá tình hình sản xuất từng loại sản phẩm và toàn bộ doanh nghiệp 

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản lượng: 

Của sản phẩm A: 
2.500

2.000
𝑥100% = 125% 

Của sản phẩm B: 
4.400

4.000
𝑥100% = 110% 

Của sản phẩm C: 
4.200

5.000
𝑥100% = 84% 

 Của toàn doanh nghiệp: 

2.500𝑥55.000 + 4.400𝑥60.000 + 4.200𝑥80.000

2.000𝑥55.000 + 4.000𝑥60.000 + 5.000𝑥80.000
𝑥100% = 98,33% 

 Như vậy, doanh nghiệp đã không hoàn thành kế hoạch sản xuất, nguyên nhân do 

sản phẩm C không hoàn thành kế hoạch sản lượng. 

2. Phân tích tình hình sản xuất về mặt hàng 

 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch mặt hàng: 

2.000𝑥55.000 + 4.000𝑥60.000 + 4.200𝑥80.000

2.000𝑥55.000 + 4.000𝑥60.000 + 5.000𝑥80.000
𝑥100% = 91,47% 

Như vậy, doanh nghiệp đã không hoàn thành kế hoạch mặt hàng, nguyên nhân 

do sản phẩm C không hoàn thành kế hoạch sản xuất. 

3. Phân tích ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đến giá trị sản xuất 

Ta có: 

QT= 2.500x55.000+4.400x60.000+4.200x80.000 = 737.500.000 

QK= 2.000x55.000+4.000x60.000+5.000x80.000 = 750.000.000 

TT= 2.500x25+4.400x30+4.200x45 = 383.500 

TK= 2.000x25+4.000x30+5.000x45 = 395.000 

Mức độ ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đến giá trị sản xuất: 

QC= 383.500 (
737.500.000

383.500
−

750.000.000

395.000
)= 9.335.443 

Giá trị sản xuất đã loại trừ ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng:  

𝑄𝑇
′ =737.500.000 - 9.335.443= 728.164.557 

 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giá trị sản xuất thực chất của doanh nghiệp: 

728.164.557

750.000.000
𝑥100% = 97,089% 

 Tóm lại, khi loại trừ ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng thực tỉ lệ hoàn thành kế 

hoạch giá trị sản xuất thực chất là 97,089% chứ không phải là 98,33%. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 

Câu 1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích tình hình sản xuất. 

Câu 2. Phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu khối lượng sản xuất. 

Câu 3. Phương pháp phân tích tình hình về chất lượng sản phẩm sản xuất. 

Bài 1. Tình hình sản xuất của doanh nghiệp X được thể hiện ở các tài liệu sau: 

Sản phẩm 
Khối lượng sản phẩm sản xuất Giá cố định 

(đồng) 

Định mức giờ công 

cho 1 sản phẩm (giờ) Kế hoạch Thực tế 

1. A 1000 1500 40.000 20 

2. B 2000 2400 50.000 25 

3. C 3000 2000 60.000 40 

(Giả định doanh nghiệp X sản xuất mặt hàng ổn định theo quy định của Nhà nước) 

Yêu cầu:  

1. Đánh giá tình hình sản xuất từng loại sản phẩm và toàn bộ doanh nghiệp. 

2. Phân tích tình hình sản xuất về mặt hàng. 

3. Phân tích ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đến giá trị sản xuất. 

Bài 2. Tình hình sản xuất của doanh nghiệp X thể hiện ở tài liệu sau: 

Tên 

phụ 

tùng 

Khối lượng 

dự trữ đầu kỳ 

KH 

Khối lượng phụ 

tùng cần cho KH 

sản xuất 2000 

sản phẩm 

Khối lượng 

dự trữ cuối 

kỳ KH 

Khối lượng 

phụ tùng sản 

xuất thực tế 

Khối lượng 

phụ tùng dự 

trữ đầu kỳ 

thực tế 

1. A 200 8000 400 6500 300 

2. B 100 4000 150 3800 200 

3. C 150 2000 100 2200 100 

Yêu cầu: Phân tích tình hình sản xuất đồng bộ của doanh nghiệp X. 

Bài 3. Căn cứ vào tài liệu sau, hãy phân tích tình hình sản xuất về mặt chất lượng sản 

phẩm của doanh nghiệp X. 

Sản phẩm 
Khối lượng sản phẩm sản xuất (sản phẩm) Đơn giá KH  

(đồng) Kế hoạch Thực tế 

1) A  1000 1300 - 

- Loại I 500 600 10.000 

- Loại II 500 700 7.000 

2) B 2000 2250 - 

- Loại I 600 650 20.000 

- Loại II 700 800 18.000 

- Loại III 700 800 15.000 

Bài 4. Căn cứ vào tài liệu sau, hãy phân tích tình hình sản xuất về mặt chất lượng sản 

phẩm.          (ĐVT: 1.000 đồng) 
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Sản 

phẩm 

Giá thành sản xuất 

Chi phí sản xuất sản 

phẩm hỏng không thể 

sửa chữa được 

Chi phí sửa chữa sản 

phẩm hỏng có thể sửa 

chữa 

Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này Kỳ trước Kỳ này 

1) A 10.000 15.000 50 100 50 65 

2) B 20.000 14.000 500 500 300 88 

3) C 15.000 18.000 140 160 160 218 

Bài 5. Căn cứ vào tài liệu sau phân tích mức độ ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đến giá 

trị sản xuất. 

1. Giá trị sản xuất (ĐVT: 1.000 đồng) 

- Kế hoạch: 12.309.000 

- Thực tế: 12.541.100 

2. Tổng sản lượng tính theo giờ công định mức (1.000 giờ) 

- Kế hoạch: 11.022 

- Thực tế: 10.780. 

Bài 6. Tình hình chi phí sản xuất, chi phí thiệt hại sản phẩm hỏng của doanh nghiệp X 

như sau: 

1. Tổng chi phí sản xuất kỳ kế hoạch 100.000.000 trong đó sản phẩm A chiếm tỉ 

trọng 60%, B chiếm tỉ trọng 40%. 

2. Tổng chi phí sản xuất kỳ thực tế bằng 120% so với kế hoạch và kết cấu mặt 

hàng lúc này là A: 25%, B: 75%. 

3. Tỉ lệ phế phẩm kỳ kế hoạch của sản phẩm A là 4%, sản phẩm B là 2%. 

4. Trong kỳ thực tế tỉ lệ phế phẩm của sản phẩm A tăng 0,1%; B tăng 0,5%. 

Yêu cầu: 

1. Phân tích chung tình hình sản xuất về mặt chất lượng sản phẩm. 

2. Phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến tỉ lệ phế phẩm bình quân. 

Bài 7. Doanh nghiệp X sản xuất sản phẩm A, theo thứ hạng sản phẩm phân thành 3 loại: 

I, II, III: 

1. Khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ kế hoạch là: 100.000 sản phẩm, trong đó tỉ 

trọng của các loại sản phẩm như sau: Loại I: 40%; Loại II: 40%; Loại III: 20%. 

Giá cố định của loại I là: 10.000; Loại II là: 8.000 

Hệ số phẩm cấp bình quân kế hoạch là: 0,9. 

2. Trong kỳ thực tế doanh nghiệp sản xuất: 

Loại I: 70.000 sản phẩm; Loại II: 40.000 sản phẩm; Loại III: 10.000 sản phẩm. 

Yêu cầu: Phân tích tình hình sản xuất về mặt chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp X. 

Bài 8. Tình hình thiệt hại về sản phẩm hỏng và tỉ lệ phế phẩm từng loại sản phẩm của 

doanh nghiệp X như sau: 

1. Chi phí thiệt hại sản phẩm hỏng kỳ kế hoạch: (ĐVT: 1.000 đồng) 
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- Sản phẩm A: 24.000. 

- Sản phẩm B: 8.000. 

- Sản phẩm C: 18.000. 

2. Chi phí thiệt hại sản phẩm hỏng kỳ thực tế của sản phẩm A giảm 30%, B tăng 

210%, sản phẩm C giảm 20%. 

3. Tỉ lệ phế phẩm kỳ kế hoạch của sản phẩm A: 4%, B: 2%, C: 3%. 

4. Tỉ lệ phế phẩm kỳ thực tế của sản phẩm A là 4,1%; B: 2,2%; C:3%. 

Yêu cầu: 

1. Phân tích chung tình hình sản xuất về mặt chất lượng sản phẩm của doanh 

nghiệp. 

2. Phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến tỉ lệ phế phẩm bình quân. 

Bài 9. Doanh nghiệp X sản xuất sản phẩm Y, theo thứ hạng sản phẩm phân thành 3 loại: 

I, II, II. Đơn loại I bằng 1,2 lần loại II; 1,4 lần loại III. 

- Kỳ trước doanh nghiệp sản xuất 100.000 sản phẩm trong đó loại I chiếm 60%, 

loại II chiếm 30%, loại 3 chiếm 10%. Hệ số phẩm cấp kỳ trước là 0,8. 

- Kỳ này doanh nghiệp sản xuất 120.000 sản phẩm, trong đó loại I là 78.000 sản 

phẩm, loại II 33.600 sản phẩm. 

Yêu cầu: Phân tích tình hình sản xuất về mặt chất lượng của doanh nghiệp X. 

Bài 10. Công ty X sản xuất sản phẩm A theo thứ hạng sản phẩm phân thành 3 loại: I, II, 

III. 

Trong quí I công ty sản xuất 600.000 sản phẩm, tỷ lệ giữa 3 loại I, II,III là 3:2:1. 

Trong quí II công ty sản xuất 700.000 sản phẩm, tỷ lệ giữa 3 loại I, II, III là 4:2:1. 

Đơn giá loại I: 5.000đ; đơn giá loại II bằng 3/4 loại I; đơn giá loại III bằng 3/5 

loại I. 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thay đổi về mặt chất lượng của sản phẩm. 
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CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

Mục tiêu: 

 Chương này giới thiệu về những vấn đề phân tích các yếu tố của quá trình sản 

xuất. Học xong chương này, sinh viên, học sinh có thể: 

 - Phân tích đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến kết quả của quá trình 

sản xuất trong doanh nghiệp. 

- Đề ra những biện pháp nhằm sử dụng các yếu tố đầu vào tiết kiệm, tăng năng 

suất lao động nhằm góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm và tăng sản lượng đầu ra cho 

doanh nghiệp. 

3.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích các yếu tố 

3.1.1. Ý nghĩa 

- Qua phân tích mới đánh giá được tình hình biến động của các yếu tố của quá 

trình sản xuất để từ đó có hướng sử dụng tiết kiệm, cung cấp đầy đủ các yếu tố cho quá 

trình tái sản xuất. 

- Qua phân tích mới có biện pháp sử dụng các yếu tố một cách có hiệu quả và 

triệt để hơn nhằm làm tăng sản lượng, năng suất, hạ giá thành sản phẩm. 

3.1.2. Nhiệm vụ 

- Đánh giá và xác định được sự tăng giảm về lao động, bố trí lao động, tính hợp 

lý của cơ cấu TSCĐ, tình hình cung cấp NVL cho quá trình sản xuất và ảnh hưởng của 

các nhân tố này đến quá trình sản xuất. 

- Đề ra những biện pháp để sử dụng các yếu tố này có hiệu quả hơn. 

3.2. Phân tích tình hình lao động 

3.2.1. Phân tích cấu thành và sự biến động của lực lượng lao động 

3.2.1.1. Phân tích cấu thành lực lượng lao động 

* Lao động khu vực sản xuất: Là lao động chính trong doanh nghiệp bao gồm: 

- Học nghề: Đây là lớp người kỹ thuật tương lai phục vụ cho sản xuất. Nếu tăng 

lên so với kế hoạch được đánh giá tích cực khi doanh nghiệp có hướng mở rộng sản 

xuất, nếu giảm so với kế hoạch sẽ không đảm bảo số lao động cho kỳ sau đánh giá không 

tốt. 

- Nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành chính. 

Tỷ lệ nhân viên kỹ 

thuật với CNSX 
= 

Số nhân viên kỹ thuật 
x100 

Số công nhân SX 

(3.1) 

Chỉ tiêu này tăng đánh giá tích cực và ngược lại. 

Phương pháp áp dụng: So sánh. 

* Khu vực phi sản xuất 

Loại lao động này cần đảm bảo đúng kế hoạch, nếu tăng lên so với kế hoạch là 

không tốt, nếu giảm nhưng vẫn đảm bảo được công tác thì đánh giá là tốt. 
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3.2.1.2. Phân tích tình hình tăng giảm công nhân sản xuất 

Trình tự phân tích: 

- Bước 1: So sánh số công nhân thực tế và kế hoạch để đánh giá tình hình tuyển 

dụng và đào tạo, thấy được mức độ đảm bảo sức lao động. 

- Bước 2: So sánh số công nhân thực tế và kế hoạch đã điều chỉnh theo tỷ lệ hoàn 

thành kế hoạch giá trị sản xuất để thấy được tình hình quản lý, sử dụng công nhân. 

Số công nhân tăng 

(giảm) tương đối 
= 

Số công 

nhân thực tế 
x 

Số công nhân kế 

hoạch 
- 

Tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch SX 

(3.2) 

+ Nếu chỉ tiêu này tăng chứng tỏ việc quản lý và sử dụng công nhân không tốt. 

+ Nếu chỉ tiêu này giảm chứng tỏ việc tổ chức quản lý sử dụng công nhân tốt. 

- Bước 3: Xác định ảnh hưởng của số lượng công nhân và năng suất lao động đến 

giá trị sản xuất. 

Phương pháp phân tích: Thay thế liên hoàn hoặc là phương pháp số chênh lệch. 

Chỉ tiêu phân tích:  

Giá trị sản xuất = Số lượng công nhân x Năng suất lao động của CN  

(3.3) 

* Xác định đối tượng 

Giá trị sản xuất TT - Giá trị sản xuất KH 

(3.4) 

* Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố  

- Mức độ ảnh hưởng của số lượng công nhân: 

(Số công nhân TT - Số công nhân KH) x Năng suất lao động KH 

(3.5) 

- Mức độ ảnh hưởng của năng suất lao động: 

Số công nhân TT x (Năng suất lao động TT – Năng suất lao động KH) 

(3.6) 

3.2.2. Phân tích tình hình năng suất lao động 

3.2.2.1. Các loại năng suất lao động 

Năng suất lao động là chỉ tiêu hiệu quả trong sản xuất. Việc sử dụng lao động tốt 

là điều kiện để tăng năng suất lao động, có nhiều cách khác nhau về năng suất lao động. 

NSLĐ = 
Số sản phẩm sản xuất

Số thời gian lao động
 

(3.7) 

Chỉ tiêu này nói lên trong 1 đơn vị thời gian lao động tạo ra được bao nhiêu đơn 

vị sản phẩm. 

NSLĐ = 
Số thời gian lao động

Số sản phẩm sản xuất
 

(3.8) 
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Chỉ tiêu này nói lên để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm cần bao nhiêu thời gian. 

Về thời gian lao động có thể sử dụng nhiều đơn vị thời gian khác nhau như ngày, 

giờ, tháng, quý, năm. 

Ngoài cách tính năng suất lao động bằng hiện vật, người ta còn dùng chỉ tiêu giá 

trị hiện vật và thường xác định theo các đơn vị thời gian sau: 

NSLĐ theo giờ = 
Giá trị sản xuất (doanh thu) trong kỳ

Tổng số giờ làm việc trong kỳ
 

NSLĐ theo ngày = 
Giá trị sản xuất (doanh thu) trong kỳ

Tổng số ngày làm việc trong kỳ
 

(3.9) 

Mối liên hệ giữa năng suất lao động ngày với năng suất lao động giờ được biểu 

hiện qua công thức: 

NSLĐ theo ngày = Số giờ làm việc bình quân trong ngày (Sg) x NSLĐ giờ (Wg) 

NSLĐ theo năm = 
Giá trị sản xuất (doanh thu) trong kỳ

Số lao động bình quân trong năm
 

(3.10) 

Mối quan hệ giữa năng suất lao động năm với năng suất lao động ngày được thể 

hiện qua công thức: 

NSLĐ theo năm = 
Số ngày làm việc bình quân 

trong năm/1 LĐ động (Sn) 
x NSLĐ ngày (Wn) 

(3.11) 

Mối liên hệ giữa năng suất lao động năm với năng suất lao động giờ được biểu 

hiện qua công thức: 

NSLĐ theo năm = 

Số ngày làm việc 

bình quân trong 

năm/1 LĐ động (Sn) 

x 

Số giờ làm việc 

bình quân trong 

ngày (Sg) 

x 
NSLĐ theo 

giờ (Wg) 

(3.12) 

3.2.2.2. Đánh giá chung 

Dùng phương pháp so sánh giữa thực tế và kế hoạch để thấy được sự tăng, giảm 

của các loại năng suất lao động. 

3.2.2.3. Phân tích mức độ ảnh hưởng của nhân tố về lao động đến giá trị sản xuất 

Chỉ tiêu phân tích: 

Giá trị 

sản xuất 
= 

Số 

CN 
x 

Số ngày làm 

việc bình quân 

1 công nhân 

x 

Số giờ làm 

việc bình quân 

trong ngày 

x 
NSLĐ theo 

giờ 

(3.13) 

Phương pháp phân tích: Áp dụng phương pháp số chênh lệch hoặc thay thế liên 

hoàn. 

- Đối tượng phân tích:  

Giá trị sản xuất thực tế - Giá trị sản xuất kế hoạch 
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∆Q = QT - QK 

(3.14) 

Trong đó:  QT: Giá trị sản xuất thực tế 

   QK: Giá trị sản xuất kế hoạch 

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 

+ Mức độ ảnh hưởng của số lượng công nhân 

Số công nhân  

thực tế 
- 

Số công nhân  

kế hoạch 
x 

Số ngày làm 

việc bình quân 

KH 

x 
Số giờ làm việc 

bình quân KH 
x 

Năng suất 

lao động 

giờ KH 

(3.15) 

+ Mức độ ảnh hưởng của số ngày làm việc bình quân 

Số công nhân  

thực tế 
x 

Số ngày làm 

việc bình quân 

TT 

- 

Số ngày làm 

việc bình quân 

KH 

x 
Số giờ làm việc 

bình quân KH 
x 

Năng suất 

lao động 

giờ KH 

(3.16) 

+ Mức độ ảnh hưởng của số giờ làm việc bình quân một ngày 

Số công nhân  

thực tế 
x 

Số ngày làm 

việc bình quân 

TT 

x 

Số giờ làm 

việc bình quân 

TT 

- 
Số giờ làm việc 

bình quân KH 
x 

Năng suất 

lao động 

giờ KH 

(3.17) 

+ Mức độ ảnh hưởng của năng suất lao động giờ 

Số công nhân  

thực tế 
x 

Số ngày làm 

việc bình quân 

TT 

x 

Số giờ làm 

việc bình quân 

TT 

x 
Năng suất lao 

động giờ TT 
- 

Năng suất 

lao động 

giờ KH 

(3.18) 

3.2.3. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng thời gian làm việc của công nhân sản 

xuất 

3.2.3.1. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng ngày công của công nhân sản xuất 

* Các loại ngày công 

- Số ngày công theo lịch: Là số ngày tính theo dương lịch. 

- Số ngày nghỉ theo chế độ: Số ngày nghỉ lễ, chủ nhật. 

- Số ngày công theo chế độ: Là số ngày công theo lịch trừ số ngày nghỉ theo chế 

độ. 

- Số ngày công thiệt hại: 

+ Số ngày công ngừng việc: Nghỉ vì lý do máy móc thiết bị hỏng, thiếu NVL... 

+ Số ngày công vắng mặt: Số ngày công nghỉ phép định kỳ, ốm đau, thai sản, hội 

họp, tai nạn lao động. 

- Số ngày công làm thêm vào ngày lễ và chủ nhật. 
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Số ngày 

làm việc 
= 

Số ngày làm việc 

theo chế độ 
- 

Số ngày công 

thiệt hại 
+ 

Số ngày công làm 

thêm 

 (3.19) 

* Trình tự phân tích 

- So sánh các loại ngày công thực tế với kế hoạch đã điều chỉnh theo số lượng 

công nhân để đánh giá tình hình sử dụng lao động. 

- Lấy chênh lệch giữa các loại ngày công thực tế với kế hoạch đã điều chỉnh theo 

số công thực tế nhân với giá trị sản xuất bình quân một ngày kế hoạch để xác định mức 

ảnh hưởng của các loại ngày công đến giá trị sản xuất. 

3.2.3.2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng giờ công của công nhân sản xuất 

* Các loại giờ công  

- Giờ công theo chế độ: Ngày làm việc 8 tiếng. 

- Giờ công thiệt hại: Bao gồm giờ công vắng mặt do đau ốm, nghỉ thai sản, hội 

họp... và giờ công ngừng việc vì cúp điện, thiếu NVL. 

- Giờ công làm thêm: Giờ công làm việc vào ngày lễ, chủ nhật, ngoài ca qui định. 

Giờ công 

làm việc 
= 

Giờ công theo 

quy định 
- 

Giờ công thiệt 

hại 
+ 

Giờ công làm 

thêm 

(3.20) 

* Trình tự phân tích  

- So sánh các loại giờ công thực tế với kế hoạch đã điều chỉnh theo số ngày làm 

việc thực tế để đánh giá tình hình sử dụng giờ công. 

- Lấy chênh lệch giữa các loại giờ công thực tế với kế hoạch đã điều chỉnh theo 

số ngày làm việc thực tế nhân với năng suất lao động giờ kế hoạch để xác định mức độ 

ảnh hưởng của các loại giờ công đến giá trị sản xuất. 

3.3. Phân tích tình hình trang bị và sử dụng tài sản cố định 

3.3.1. Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định 

3.3.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản cố định 

- Cơ cấu TSCĐ là mối quan hệ tỷ trọng từng loại TSCĐ trong toàn bộ TSCĐ xét 

về giá trị. 

- Phân tích: Là xem xét, đánh giá tính hợp lý về sự biến động tỷ trọng của từng 

loại TSCĐ trên cơ sở đó có hướng đầu tư xây dựng TSCĐ một cách hợp lý. 

- Cơ cấu TSCĐ được coi là hợp lý khi: 

+ Xét trong mối quan hệ giữa TSCĐ đang dùng và TSCĐ chưa dùng, không cần 

dùng và chờ thanh lý. 

+ TSCĐ dùng vào sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao hơn và có xu hướng 

tăng lên cả về số tuyệt đối lẫn tỷ trọng so với TSCĐ dùng ngoài sản xuất kinh doanh. 
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3.3.1.2. Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định 

- Đánh giá mức độ đảm bảo TSCĐ cho lao động trên cơ sở đó có kế hoạch trang 

bị thêm TSCĐ nhằm tăng NSLĐ, tăng sản lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

- Các chỉ tiêu đánh giá: 

Nguyên giá tài sản cố định bình quân 

1 công nhân trong ca lớn nhất 
= 

Nguyên giá tài sản cố định 

Số công nhân trong ca lớn nhất 

(3.21) 

+ Chỉ tiêu này tăng thì trình độ cơ giới hóa của doanh nghiệp càng tăng. 

Nguyên giá phương tiện kỹ thuật bình 

quân cho 1 công nhân trong ca lớn nhất 
= 

Nguyên giá phương tiện kỹ thuật 

Số công nhân trong ca lớn nhất 

+ Chỉ tiêu này càng tăng chứng tỏ trình độ trang bị kỹ thuật càng cao. 

(3.22) 

3.3.1.3. Phân tích tình hình kỹ thuật của tài sản cố định 

Chỉ tiêu phân tích: 

0 < Hệ số hao mòn TSCĐ = 
Tổng số hao mòn TSCĐ

Nguyên giá TSCĐ
 <1 

(3.23) 

3.3.2. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 

3.3.2.1. Phân tích tình hình sử dụng toàn bộ tài sản cố định 

Chỉ tiêu phân tích: 

Hiệu suất sử dụng TSCĐ = 
Giá trị sản xuất 

Nguyên giá bình quân của TSCĐ 

(3.24) 

- Đánh giá: Chỉ tiêu này tăng chứng tỏ công tác quản lý sử dụng TSCĐ tốt và 

ngược lại. 

- Phương pháp phân tích: So sánh. 

So sánh hiệu suất chung của toàn bộ TSCĐ, của từng loại giữa kế hoạch và thực 

tế. 

3.3.2.2. Phân tích tình hình sử dụng máy móc thiết bị sản xuất 

* Phân tích tình hình sử dụng số lượng số máy móc thiết bị sản xuất 

- Các loại máy móc thiết bị sản xuất 

+ Máy móc thiết bị hiện có: Là tất cả những máy móc thiết bị được ghi vào danh 

mục TSCĐ của doanh nghiệp không kể tình trạng của thiết bị đó. 

+ Máy móc thiết bị đã lắp: Là những thiết bị đã lắp tại nơi làm việc và có thể sử 

dụng bất cứ lúc nào, kể cả những máy móc, thiết bị tháo ra sửa chữa lớn. 

+ Máy móc thiết bị sử dụng: Là những máy móc thiết bị đã lắp và đã đưa vào sử 

dụng không kể thời gian ngắn hay dài. 

- Chỉ tiêu phân tích: 
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Tỷ lệ lắp đặt máy 

móc thiết bị 
= 

Số thiết bị đã lắp 
x 100 

Số thiết bị hiện có bình quân 

(3.25) 

Chỉ tiêu này cho thấy tốc độ lắp đặt máy móc thiết bị và khả năng có thể huy 

động máy móc thiết bị hiện có trong kỳ. 

Tỷ lệ sử dụng máy 

móc thiết bị đã lắp đặt 
= 

Số thiết bị hiện làm việc bình quân 
x 100 

Số thiết bị đã lắp bình quân 

(3.26) 

Chỉ tiêu này đánh giá mức huy động thiết bị đã lắp đặt vào trong sản xuất. 

 

Tỷ lệ sử dụng máy 

móc thiết bị hiện có 

 

= 

Số lượng máy móc thiết bị thực tế 

làm việc bình quân trong kỳ 
 

x 100 
Số thiết bị đã lắp bình quân 

(3.27) 

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ huy động thiết bị máy móc vào sản xuất, phụ thuộc 

vào tỷ lệ lắp đặt đặt máy móc thiết bị và tỷ lệ sử dụng máy móc thiết bị. 

* Phân tích tình hình sử dụng thời gian làm việc của máy móc thiết bị 

Chỉ tiêu phân tích 

Hệ số giữa giờ máy làm việc theo chế 

độ và giờ máy làm việc theo lịch 
= 

Tổng số giờ máy làm việc theo chế độ 

Tổng số giờ máy làm việc theo lịch 

(3.28) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng ca để tăng thêm thời gian làm việc của máy 

móc thiết bị. 

Hệ số sử dụng thời gian 

chế độ 
= 

Thời gian làm việc có ích 

Thời gian làm việc theo chế độ 

(3.29) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tận dụng quỹ thời gian chế độ  

Hệ số sử dụng thời 

gian kế hoạch 
= 

Thời gian làm việc có ích thực tế 

Thời gian làm việc có ích kế hoạch 

(3.30) 

Chỉ tiêu này phản ánh tình hình sử dụng thời gian làm việc của máy móc thiết bị 

hiện có. 

Trong đó: 

+ Tổng số giờ máy theo lịch: Là thời gian tính theo dương lịch (T1) 

+ Tổng số giờ máy nghỉ theo chế độ: Là số giờ máy nghỉ vào nghỉ lễ, chủ nhật, 

nghỉ ngoài ca theo quy định (T2) 

+ Tổng số giờ máy theo chế độ: T3 = T1 - T2 

(3.31) 
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+ Tổng số giờ máy nghỉ theo kế hoạch: Là số giờ máy nghỉ để sửa chữa theo kế 

hoạch và thời gian ngừng việc có ghi trong kế hoạch (T4) 

+ Tổng số giờ máy làm việc có hiệu lực KH (T5) 

T5 = T3 - T4 

(3.32) 

+ Tổng số giờ máy nghỉ thực tế: Là tổng số giờ máy nghỉ để sửa chữa lớn thực 

tế, nghỉ vì lý do cúp điện, thiếu NVL ... (T6) 

+ Tổng số giờ máy làm thêm (T7) 

+ Tổng số giờ máy làm việc có hiệu lực thực tế (T8) 

T8 = T3 + T7 - T6 

(3.33) 

Ví dụ: Căn cứ vào tài liệu sau, phân tích tình hình sử dụng giờ công. 

Bảng 3.1: Tình hình sử dụng giờ công của doanh nghiệp 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Tổng số ngày công trong năm  30.000 32.000 

2. Tổng số giờ công theo chế độ  240.000 256.000 

3. Số giờ công thiệt hại  9.000 16.000 

4. Số giờ công làm thêm  - 3.200 

5. Giá trị sản xuất 1 giờ công (đồng/giờ) 40.000 40.200 

Giải: 

Từ số liệu trên ta lập bảng sau: 

Bảng 3.2: Tính số giờ làm việc của doanh nghiệp 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Số giờ làm việc theo chế độ  8 giờ 8 giờ 

2. Số giờ công thiệt hại bình quân ngày 
9000

30.000
= 0,3 giờ 

16000

32.000
= 0,5 giờ 

3. Số giờ làm thêm bình quân ngày 0 
3.200

32.000
= 0,1 giờ 

4. Số giờ công làm việc có hiệu lực (1-2+3) 7,7 giờ 7,6 giờ 

5. Tổng số giờ làm việc có hiệu lực 
7,7x30.000= 

231.000 giờ 

7,6x32.000= 

243.200 giờ 

Tổng số giờ làm việc có hiệu lực kế hoạch tính theo số ngày công thực tế: 

7,7x32.000 = 246.400 giờ 

Như vậy, doanh nghiệp đã không sử dụng tốt giờ công lao động, cụ thể tổng giờ 

công giảm: 246.400 - 243.200 = 3.200 giờ 

 Do tổng số giờ công giảm nên giá trị sản xuất giảm 1 lượng: 

 3.200x40.000= 128.000.000 

 Trong đó: Tổng số giờ công thiệt hại tăng 32.000x0,2= 6.400 giờ nên giá trị sản 

xuất giảm 1 lượng là: 
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 6.400x40.000= 256.000.000 

Tổng số giờ công làm thêm là 3.200 giờ nên giá trị sản xuất tăng 1 lượng là: 

3.200x40.000= 128.000.000 

3.4. Phân tích tình hình đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất 

3.4.1. Phân tích tình hình cung cấp tổng khối lượng nguyên vật liệu cho sản xuất 

Các yêu cầu:  

- Kiểm tra số nguyên vật liệu dự trữ tại kho có phù hợp với định mức dự trữ hay 

không. 

- Xem xét tình hình cung cấp thực tế với cung cấp theo hợp đồng đã ký kết về 

mặt số lượng, chất lượng và thời hạn cung cấp. 

- Xem xét số ngày dự trữ NVL thực tế với số ngày dự trữ kế hoạch. 

- Tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình cung cấp NVL. 

Phương pháp phân tích: Áp dụng phương pháp so sánh. 

3.4.2. Phân tích tình hình cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu 

Chỉ tiêu phân tích 

 

Số lượng sản 

phẩm sản xuất 

 

= 

Lượng vật liệu 

tồn kho đầu kỳ 
+ 

Lượng vật liệu 

nhập trong kỳ 
- 

Lượng vật liệu 

tồn kho cuối kỳ 

Mức tiêu hao nguyên vật liệu cho 1 đơn vị sản phẩm 

(3.34) 

Trình tự phân tích: 

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch số lượng sản phẩm sản xuất. 

- Phân tích mức độ ảnh hưởng về tình hình cung cấp NVL đến sản xuất. 

- Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3 

Câu 1. Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất. 

Câu 2. Phân tích tình hình năng suất lao động. 

Câu 3. Phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ 

Câu 4. Phân tích tình hình đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất. 

Bài 1. Căn cứ vào tài liệu sau đây 

Chỉ tiêu Kỳ trước Kỳ này 

1. Số công nhân bình quân 300 người 310 người 

2. Số ngày làm việc bình quân của một công 

nhân  
277 ngày 274 ngày 

3. Số giờ làm việc bình quân trong một ngày 

của mỗi công nhân  
7,8 giờ 7,2 giờ 

4. Giá trị sản xuất bình quân 1 giờ công  50000 đồng/giờ 52000 đồng/giờ 

Yêu cầu: 

1. Phân tích chung tình hình năng suất lao động. 

2. Phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố về lao động đến giá trị sản xuất. 

Bài 2. Căn cứ vào tài liệu sau, phân tích tình hình sử dụng ngày công 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Số công nhân bình quân  200 210 

2. Số ngày làm việc theo chế độ của công 

nhân trong năm.  
61.000 64.050 

3. Số ngày công thiệt hại. 4.000 5250 

4. Số ngày công làm thêm  - 420 

5. Giá trị sản xuất bình quân ngày công 

(đồng/ngày) 
30.000 31.000 

Bài 3. Căn cứ vào tài liệu sau, phân tích tình hình sử dụng giờ công. 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Tổng số ngày công trong năm  40.000 42.000 

2. Tổng số giờ công theo chế độ  320.000 336.000 

3. Số giờ công thiệt hại  12.000 21.000 

4. Số giờ công làm thêm  - 4.200 

5. Giá trị sản xuất 1 giờ công (đồng/giờ) 51.000 51.500 

Bài 4. Căn cứ vào tài liệu sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Số máy bình quân sử dụng  20 22 

2. Tổng số giờ máy làm việc theo chế độ 140.000 158.400 

3. Tổng số giờ máy làm việc có hiệu lực  114.800 126.060 
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Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

4. Giá trị sản xuất bình quân 1 giờ máy (đồng/giờ) 100.000 110.000 

Yêu cầu:  

1. Phân tích tình hình sử dụng thời gian làm việc của máy móc thiết bị. 

2. Phân tích ảnh hưởng các nhân tố về máy móc thiết bị đến giá trị sản xuất. 

Bài 5. Căn cứ vào tài liệu sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Số lượng vật liệu thu mua trong kỳ (kg) 10.000 9.000 

2. Số lượng vật liệu dự trữ đầu kỳ  1.500 900 

3. Số lượng vật liệu dự trữ cuối kỳ 500 1080 

4. Mức tiêu hao vật liệu cho 1 sản phẩm (kg/sp) 10 9 

Yêu cầu: Phân tích ảnh hưởng của tình hình cung cấp và sử dụng vật liệu đến khối 

lượng sản phẩm. 

Bài 6. Tại một doanh nghiệp X có các số liệu sau: 

Chỉ tiêu Năm trước Năm nay 

1. Số lượng máy móc thiết bị sử dụng trong năm 300 290 

2. Số ngày làm việc bình quân trong năm  275 280 

3. Số giờ làm việc bình quân 1 ngày  16 17 

4. Sản lượng bình quân giờ máy (sản phẩm/giờ) 60 62 

Yêu cầu: Phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến lượng sản phẩm sản xuất. 
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CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH 

Mục tiêu: 

 Chương này giới thiệu về những vấn đề về phân tích giá thành sản phẩm trong 

doanh nghiệp. Học xong chương này, sinh viên, học sinh có thể: 

 - Phân tích đánh giá được tình hình chung về giá thành và đánh giá tình hình thực 

hiện hạ thấp giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. 

- Tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng tới tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá 

thành sản phẩm của doanh nghiệp qua đó đề ra biện pháp không ngừng hạ thấp giá thành 

sản phẩm cho doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

4.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ 

4.1.1. Ý nghĩa 

- Phân tích giá thành là cơ sở để doanh nghiệp để ra biện pháp hữu hiệu nhằm hạ 

thấp giá thành, đề ra phương hướng cải tiến công tác quản lý giá thành. 

- Qua phân tích giá thành giúp cho doanh nghiệp đánh giá tình hình thực hiện các 

chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến giá thành như: Chế độ khấu hao, chính 

sách thuế, chính sách tiền lương…trên cơ sở đó có phương pháp giúp doanh nghiệp thực 

hiện tốt các chế độ chính sách 

- Tài liệu phân tích giá thành là cơ sở để đưa ra những dự đoán chính xác kế 

hoạch giá thành ở kỳ sau. 

4.1.2. Nhiệm vụ 

- Đánh giá khái quát tình hình giá thành, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến 

tình hình đó. 

- Đề ra các biện pháp nhằm không ngừng hạ thấp giá thành sản phẩm, trên cơ sở 

nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất giảm bớt các khoản tổn thất và 

lãng phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 

4.2. Phân tích giá thành toàn bộ sản phẩm 

Là xem xét biến động giá thành đơn vị, những nguyên nhân ảnh hưởng đến giá 

thành đơn vị sản phẩm đồng thời xem xét sự biến động về toàn bộ các loại sản phẩm, 

nhằm thấy được khái quát tình hình giá thành của doanh nghiệp. 

Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh 

- Đối với giá thành đơn vị sản phẩm: So sánh giá thành đơn vị sản phẩm của từng 

loại giữa thực tế với kế hoạch và năm trước. 

ΔZ = ZTi − ZKi 

ΔZ = ZTi − Znti 

(4.1) 

- Đối với giá thành toàn bộ các loại sản phẩm: 
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+ So sánh tổng giá thành thực tế với tổng giá thành kế hoạch tính theo sản lượng 

thực tế 

ΔZ = ∑(ZTi . QTi − ZKi. QTi) 

(4.2) 

+ So sánh tổng giá thành thực tế với tổng giá thành năm trước tính theo sản lượng 

thực tế 

ΔZ = ∑(ZTi . QTi − Znti. QTi) 

(4.3) 

4.3. Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm 

4.3.1. Chỉ tiêu phân tích 

4.3.1.1. Mức hạ giá thành 

Là biểu hiện bằng số tuyệt đối về mức giảm giá thành năm nay so với năm trước, 

nó phản ánh khả năng tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. 

- Mức hạ giá thành kế hoạch 

+ Của sản phẩm i: MKi = QKi. ZKi – QKi . Znti 

+ Của doanh nghiệp: MK = ∑ (QKiZKi
n
i=1 − QKi. Znti) 

- Mức hạ giá thành thực tế 

+ Của sản phẩm i: MTi = QTi. ZTi – QTi . Znti 

+ Của doanh nghiệp: MT = ∑ (QTiZTi
n
i=1 − QTi. Znti) 

(4.4) 

Trong đó:  QKi : Khối lượng sản xuất của sản phẩm i ở kỳ kế hoạch 

QTi : Khối lượng sản xuất của sản phẩm i ở kỳ thực tế 

Znti : Giá thành đơn vị sản phẩm i ở kỳ gốc (năm trước) 

ZKi: Giá thành đơn vị sản phẩm i ở kỳ kế hoạch 

ZTi : Giá thành đơn vị sản phẩm i ở kỳ thực tế 

4.3.1.2. Tỷ lệ hạ 

Là chỉ tiêu biểu hiện bằng % giảm giá thành so với năm trước, nó phản ánh chất 

lượng và biểu hiện tiến bộ trong công tác quản lý giá thành, mức phấn đấu hạ giá thành 

sản phẩm 

- Tỷ lệ hạ giá thành kế hoạch 

+ Của sản phẩm i: TKi =
MKi

QKi.Znti
x100% 

= 
QKi. ZKi– QKi. Znti

QKiZnti
x100% =

QKi(ZKi– Znti)

QKiZnti
x100%  

    = 
ZKi−Znti

Znti
x100% 

+ Của doanh nghiệp: TK =
MK

∑ QKi.Znti
n
i=1

x100% 

- Tỷ lệ hạ giá thành thực tế 
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+ Của sản phẩm i: TTi =
MTi

QTi.Znti
x100%  

= 
QTi. ZTi– QTi. Znti

QTiZnti
x100% =

QTi(ZTi– Znti)

QTiZnti
x100% 

= 
ZTi−Znti

Znti
x100% 

+ Của doanh nghiệp TT =
MT

∑ QTi.Znti
n
i=1

x100% 

(4.5) 

4.3.2. Phương pháp phân tích 

Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn 

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng phân tích: 

- Có 3 nhân tố tác động đến đối tượng phân tích đó là khối lượng, kết cấu mặt 

hàng và giá thành đơn vị sản phẩm. 

+ Xác định khối lượng ảnh hưởng đến mức hạ và tỷ lệ hạ. 

Giả sử nhân tố kết cấu không đổi thì tỷ trọng của mỗi loại sản phẩm bằng nhau. 

Lúc đó khối lượng sản phẩm sản xuất sẽ thay đổi theo 1 hệ số K là mức biến động về 

khối lượng sản phẩm sản xuất năm thực hiện so với năm kế hoạch sẽ thay đổi theo hệ 

số K. Hệ số K được xác định như sau: 

K =
∑ QTi. Znti

n
1

∑ QKi. Znti
n
1

 

(4.6) 

Như vậy QTi sẽ thay đổi một hệ số gấp k lần QKi. Tức là QTi = K. QKi  

Ta có : MK = ∑ (QKiZKi
n
i=1 − QKi. Znti) 

Thay thế lần 1 cho mức sản lượng: 

M(K1)  = ∑ (QTiZKi
n
i=1 − QTi. Znti) = ∑ (KQKiZKi

n
i=1 − KQKi. Znti)  

= ∑ K(QKiZKi
n
i=1 − QKi. Znti) = K .MK 

M(1) = K. MK 

Mức ảnh hưởng của nhân tố sản lượng đến mức hạ: 

 M(q) = K.MK - MK = MK(K – 1) 

Ta có TK =
MK

∑ QKi.Znti
n
i=1

x100% 

- Thay thế cho nhân tố sản lượng 

T(K1) =
M(K1)

∑ K. QKi. Znti
n
i=1

x100% =
K. MK

K ∑ QKi. Znti
n
1

x100% =
MK

∑ QKi. Znti
n
1

= TK 

Mức ảnh hưởng của nhân tố sản lượng đến tỷ lệ hạ: 

∆T(q) = T(q) – TK = TK – TK = 0 

(4.7) 

Vậy nhân tố sản lượng không ảnh hưởng đến tỷ lệ hạ 

- Thay thế lần 2: Xác định cho nhân tố kết cấu 

Gọi M(K2) = ∑ QTi
n
1 . ZKi − ∑ Q1i. Znti

n
1  
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Mức biến động của 2 nhân sản lượng và kết cấu ta suy ra mức ảnh hưởng của 

nhân tố kết cấu đến M. 

M(c) = M(K2) – M(K1) 

Tiến hành thay thế cho tỷ lệ hạ 

T(K2) =
M(K2)

∑ QTi. Znti
n
i=1

x100% 

Mức ảnh hưởng của nhân tố kết cấu đến tỷ lệ hạ  

T(c) = T(K2) – T(K1) 

(4.8) 

- Thay thế lần 3: Xác định cho nhân tố giá thành đơn vị  

M(K3) = ∑ QTi
n
1 . ZTi − ∑ QTi. Znti

n
1 = MT  

Mức ảnh hưởng của giá thành đơn vị đến M 

M(Z) = M(K3) – M(K2) 

Tiến hành thay thế cho tỷ lệ hạ  

T(K3) =
M(K3)

∑ QTi. Znti
n
i=1

x100% 

Mức ảnh hưởng của nhân tố giá thành đơn vị sản phẩm đến tỷ lệ hạ 

T(Z) = T(K3) - T(K2) 

(4.9) 

Phải đánh giá ảnh hưởng của từng nhân tố đến tổng giá thành và đến lợi nhuận 

của doanh nghiệp. 

Sau khi đánh giá sẽ có những biện pháp khắc phục những nhân tố ảnh hưởng tiêu 

cực đến tổng giá thành sản phẩm và có những phương hướng duy trì kế hoạch sản xuất 

cho những nhân tố ảnh hưởng thuận lợi đến tổng giá thành sản phẩm. 

Ví dụ: Tình hình sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp X thể hiện ở các tài 

liệu sau: 

Bảng 4.1: Tình hình sản xuất và giá thành của doanh nghiệp 

Sản 

phẩm 

Khối lượng sản phẩm sản xuất 
Giá thành sản phẩm 

(1.000 đồng/sp) 

Kế hoạch Thực tế Năm trước Kế hoạch Thực tế 

1. A 10.000 11.000 110 95 90 

2. B 15.000 1.600 920 920 910 

3. C 1.000 1.000 - 1000 1100 

Yêu cầu:  

1. Phân tích chung tình hình giá thành. 

2. Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh 

được. 
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Giải: 

MK= - 150.000; TK= - 6,05%;  MT= - 236.000; TT= - 8,8% 

Đối tượng phân tích: 

∆M= MT- MK= -236.000 - (-150.000)= - 86.000 

∆T= TT- TK= -8,8 – (-6,05) = -2,75 % 

Nhận xét: Mức hạ giá thành của sản phẩm so sánh đc kỳ thực tế so với kỳ kế 

hoạch giảm: 86.000 với tỷ lệ: 2,75%. Do các nguyên nhân như sau: 

Thay thế lần 1: Thay QK= QT 

Hệ số: k= 
∑ 𝑄𝑇 𝑖 . 𝑍𝑛𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑄𝐾 𝑖 . 𝑍𝑛𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

=  
11.000𝑥110+1.600𝑥920

10.000𝑥110+1.500𝑥920
= 1,08 

Mức độ a/h của khối lượng sản phẩm sx đến mức hạ giá thành: 

M(Q)= MK(k-1)= - 150.000(1,08-1)= -12.000 

Nhân tố khối lượng sản phẩm sản xuất không ảnh hưởng đến tỷ lệ hạ giá thành. 

Thay thế lần 2: Thay thế kết cấu sản lượng kế hoạch bằng kết cấu sản lượng thực 

tế (CK= CT) 

MK2= ∑ 𝑄𝑇𝑖  .𝑛
𝑖=1  𝑍𝐾𝑖 - ∑ 𝑄𝑇𝑖  .𝑛

𝑖=1  𝑍𝑛𝑇𝑖= 

MK2= 11.000x 95 + 1.600x920 -  

 – (11.000x110+1.600x920)= - 165.000 

Mức độ a/h của nhân tố kết cấu đến mức hạ giá thành:  

M(C)= MK2- MK1= -165.000- k.MK= 

= -165.000- (1,08x(-150.000))= -3.000 

TK2= 
𝑀𝐾2

∑ 𝑄𝑇𝑖.𝑍𝑛𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

=  
−165.000

11.000x110+1.600x920
= - 6,15% 

Mức độ a/h của nhân tố kết cấu đến tỷ lệ hạ giá thành: 

T(C)= TK2 – TK1= TK2- TK= -6,15 – (-6,05)= -0,1 % 

Thay thế lần 3: Thay thế ZK= ZT 

Mức độ a/h của nhân tố giá thành đơn vị đến mức hạ giá thành: 

M(Z)= MT- MK2= -236.000- (-165.000)= -71.000 

Mức độ a/h của nhân tố giá thành đơn vị đến tỷ lệ hạ giá thành: 

T(Z)= TT- TK2= -8,8- (-6,15)= -2,65% 

4.4. Phân tích tình hình thực hiện các khoản mục giá thành 

4.4.1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp. 

4.4.1.1. Chỉ tiêu phân tích 

- Là đánh giá sự biến động tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí mỗi loại 

nguyên vật liệu tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến chi phí nguyên vật liệu. 

- Chỉ tiêu phân tích 

Chi phí nguyên 

vật liệu 
= 

Số lượng nguyên vật 

liệu sử dụng 
x 

Đơn giá nguyên 

vật liệu 

M = Q.m.s  

(4.10) 
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Trong đó:  M: chi phí nguyên vật liệu 

   Q: Khối lượng sản phẩm 

m: Số lượng tiêu hao nguyên vật liệu sử dụng cho 1 sản phẩm 

s: Đơn giá nguyên vật liệu 

+ Đối với những loại nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp vào sản xuất, sẽ thay đổi 

theo khối lượng sản xuất cần phải điều chỉnh tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản lượng. 

Chi phí nguyên 

vật liệu lãng phí 

(tiết kiệm) 

= 
Chi phí nguyên 

vật liệu thực tế 
- 

Chi phí nguyên 

vật liệu kế hoạch x 
Tỷ lệ hoàn thành kế 

hoạch sản lượng 

(4.11) 

4.4.1.2. Phương pháp phân tích 

Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của nhân 

tố. 

- Xác định đối tượng phân tích: ∆M = MT - MK 

+Với MT = QTi mTi. sTi 

+ Với MK = QKi mKi. sKi 

(4.12) 

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố sản lượng 

+ Thay thế lần 1: Thay số lượng sản phẩm kỳ kế hoạch bằng kỳ số lượng sản 

phẩm kỳ thực tế 

MK1 = QT mKi. sKi 

Mức ảnh hưởng của nhân tố sản lượng sản phẩm đến M:  

MQ = MK1 – MK 

(4.13) 

+ Thay thế lần 2: Thay mức tiêu hao nguyên vật liệu cho 1 sản phẩm kỳ kế hoạch 

bằng mức tiêu hao nguyên vật liệu cho 1 sản phẩm kỳ thực tế 

MK2 = QT mT. sK 

Mức ảnh hưởng của nhân tố mức tiêu hao nguyên vật liệu đến đến M: 

Mm = MK2 – MK1  

(4.14) 

+ Thay thế lần 3: Xác định cho đơn giá của nguyên vật liệu  

M(g) = QT mT. sT 

Mức ảnh hưởng của nhân tố kết cấu đến M:  

MS = MK3 – MS 

(4.15) 

4.4.2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 

4.4.2.1. Chỉ tiêu phân tích 

- Tổng quỹ lương công nhân sản xuất 
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Chi phí tiền 

lương 
= 

Số lượng 

công nhân 
x 

Tiền lương 

bình quân 

(4.16) 

- Tiền lương bình quân 

Tiền lương bình quân của công nhân sản xuất chịu sự tác động của 2 nhân tố đó 

là tỷ trọng của công nhân trong mỗi bộ phận hay tỷ trọng của doanh nghiệp trong từng 

loại đơn giá công nhân và tiền lương bình quân của công nhân cho mỗi bộ phận. 

4.4.2.2. Phân tích quỹ lương công nhân sản xuất 

(1) Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiền lương 

* Đánh giá biến động tổng quỹ lương 

- So sánh tiền lương thực tế với kế hoạch. 

- So sánh tổng quỹ lương thực tế so với kế hoạch đã điều chỉnh theo tỷ lệ hoàn 

thành kế hoạch sản lượng để đánh giá tiết kiệm hay lãng phí tiền lương. 

Nếu chi phí tiền lương tăng chứng tỏ lãng phí tiền lương và ngược lại. 

* Phân tích tiền lương công nhân sản xuất 

Chi phí tiền 

lương công nhân 

sản xuất 

= 

Chi phí tiền 

lương công nhân 

sản xuất thực tế 

- 

Chi phí tiền lương 

công nhân sản xuất 

kế hoạch 

x 

Tỷ lệ hoàn 

thành kế hoạch 

sản lượng 

(4.17) 

Nếu giảm đánh giá tích cực và ngược lại 

* Phân tích chi phí tiền lương chính, tiền lương phụ, tiền lương làm thêm ca, kíp. 

Chi phí tiền lương 

chính (thêm ca, kíp) 

tăng (giảm) 

= 

Chi phí tiền lương 

chính (thêm ca, 

kíp) thực tế 

- 

Chi phí tiền lương 

chính (ca, kíp) kế 

hoạch 

x 

Tỷ lệ hoàn 

thành kế hoạch 

sản lượng 

(4.18) 

Nếu tăng là không tốt 

- Đối với tiền lương phụ tiết kiệm ở mức thấp đánh giá tích cực. 

(2) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

* Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương 

Chi phí tiền lương = Số lượng công nhân x Tiền lương bình quân 

(4.19) 

Áp dụng phương pháp thay thế số chênh lệch 

Gọi  F: Tổng chi phí nhân công trực tiếp 

T: Tổng số nhân công trực tiếp 

f: Tiền lương của công nhân 

Tiền lương bình quân: f =
F

T
 

F = T.f  

FT = TT. fT 
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FK = TK.fK 

∆F = FT – FK  

(4.20) 

+ Thay thế lần 1: Xác định mức ảnh hưởng của tổng nhân công trực tiếp: 

Mức ảnh hưởng của nhân tố tổng số nhân công trực tiếp đến F 

FT = (TT – TK).fK 

(4.21) 

+ Thay thế lần 2: Xác định mức ảnh hưởng của nhân tố tiền lương của công nhân:  

Mức ảnh hưởng của nhân tố tiền lương của công nhân đến F: 

Ff = TT (fT –fK)  

(4.22) 

* Phân tích cơ cấu tiền lương: Được đánh giá hợp lý 

- Tiền lương trả theo sản phẩm tăng lên cả về số tuyệt đối lẫn tương đối. 

- Tiền lương trả theo thời gian phải giảm cả về số tương đối lẫn tương đối 

* Phân tích mối quan hệ giữa tốc độ tiền lương bình quân và năng suất lao động 

- Được đánh giá tích cực khi tốc độ tăng tiền lương bình quân phải nhỏ hơn tốc 

độ tăng năng suất lao động. 

- Phương pháp phân tích: So sánh tốc độ tăng tiền lương bình quân và tốc độ tăng 

năng suất lao động. 

4.4.3. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung 

Là xem xét sự biến động tổng chi phí sản xuất chung và các yếu tố cấu thành nó 

như chi phí tiền lương của bộ phận quản lý xưởng, chi phí dụng cụ dùng cho sản xuất. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4 

Câu 1. Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích tình hình giá thành. 

Câu 2. Phương pháp phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm. 

Câu 3. Phương pháp phân tích tình hình thực hiện các khoản mục giá thành. 

Bài 1. Tình hình sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp X thể hiện ở các tài 

liệu sau: 

Sản 

phẩm 

Khối lượng sản phẩm sản xuất 
Giá thành sản phẩm 

(1.000 đồng/sp) 

Kế hoạch Thực tế Năm trước Kế hoạch Thực tế 

1. A 20.000 21.000 210 205 200 

2. B 25.000 2.600 1200 1200 1200 

3. C 2.000 2.000 - 1400 1500 

Yêu cầu:  

1. Phân tích chung tình hình giá thành. 

2. Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh 

được. 

3. Giả định có doanh nghiệp Y cùng công ty với doanh nghiệp X; trong năm kế 

hoạch do giá cả nguyên vật liệu biến động, nên doanh nghiệp Y dự kiến giải thích tăng 

ở mức 100.000.000đ và 10%. Nhưng thực tế giá thành tăng ở mức 13.000.000đ và 3%. 

Anh, chị so sánh công tác quản lý giá thành của doanh nghiệp X và Y. 

Bài 2. Tình hình sản xuất, giá thành, giá bán của doanh nghiệp X được thể hiện ở các tài 

liệu sau: 

Sản 

phẩm 

Sản lượng sản phẩm 

sản xuất 

Giá thành sản phẩm 

(1.000 đồng/sp) 

Giá bán 

(1.000 đồng/sp) 

Kế hoạch Thực tế Năm trước Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế 

1. A 20.000 25.000 60 58 56 120 140 

2. B 20.000 18.000 15 13 14 25 25 

3. C 5.000 6.000 - 100 80 250 250 

Yêu cầu: 

1. Phân tích chung tình hình giá thành. 

2. Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh 

được. 

Bài 3. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp X được thể hiện qua các tài liệu 

sau: 

A. TÀI LIỆU KỲ KẾ HOẠCH 

Sản 

phẩm 

Khối lượng sản phẩm 

sản xuất (sản phẩm) 

Giá bán  

(1.000 đồng/sp) 
Tỷ lệ hạ giá thành 

1. A 12.000 58 -2% 
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Sản 

phẩm 

Khối lượng sản phẩm 

sản xuất (sản phẩm) 

Giá bán  

(1.000 đồng/sp) 
Tỷ lệ hạ giá thành 

2. B 1.800 42 - 

3. C 1.800 460 - 4% 

Giá thành kế hoạch của sản phẩm B là: 26.200đ/sản phẩm. 

B. TÀI LIỆU KỲ THỰC TẾ  

Sản 

phẩm 

Khối lượng sản phẩm 

sản xuất (sản phẩm) 

Giá bán 

(1.000 đồng/sp) 
Tỷ lệ hạ giá thành 

1. A 12.400 60 2,1% 

2. B 2.000 60 - 

3. C 2.400 475 -3,2% 

Giá thành thực tế của sản phẩm B là: 26.000 đồng/sản phẩm. 

C. TÀI LIỆU NĂM TRƯỚC  

Giá thành năm trước của sản phẩm A là: 40.000đ/sản phẩm; C là: 410.000đ/sản phẩm. 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh 

được. 

Bài 4. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp X được thể hiện ở các tài liệu 

sau: 

1. Theo tài liệu hạch toán ở năm trước ta có: 

Lượng sản phẩm sản xuất sản phẩm: Sản phẩm A: 10.000 sản phẩm; C: 2.000 sản phẩm. 

Giá thành đơn vị sản phẩm A: 40.000đ; sản phẩm C: 410.000đ. 

2. Tỉ lệ sản phẩm sản xuất dự kiến kỳ kế hoạch tăng so với năm trước là A: Tăng 10%, 

C tăng 5%, nhưng thực tế tăng là: A tăng 9%, C tăng 6%. 

3. Trong kỳ kế hoạch doanh nghiệp quyết định sản xuất sản phẩm mới là sản phẩm B, 

khối lượng sản phẩm sản xuất dự kiến là: 1.000 sản phẩm nhưng thực tế đạt 900 sản 

phẩm. 

Giá thành sản phẩm B dự kiến là: 25.000; thực tế không thay đổi so với kế hoạch. 

4. Tỉ lệ hạ giá thành của sản phẩm A dự kiến là: - 2%, thực tế là -2,1%, của sản phẩm C 

dự kiến là -4%, thực tế là -3,8%. 

Yêu cầu: 

1. Phân tích chung tình hình giá thành. 

2. Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh 

được. 

Bài 5. Phân tích tình hình tiền lương của công nhân sản xuất dựa vào tài liệu sau: 

(ĐVT: 1 triệu đồng) 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Số công nhân sản xuất bình quân trong năm 100 110 

2. Chi phí tiền lương của công nhân sản xuất (ĐV: triệu) 3000 3355 
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Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

Trong đó:   

- Tiền lương chính  2700 3090 

- Tiền lương phụ 210 165 

- Tiền lương làm thêm ca, kíp 90 100 

Biết rằng: Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch giá trị sản xuất của doanh nghiệp 115%. 

Bài 6. Tình hình sản xuất và tiền lương của doanh nghiệp X trong tháng y như sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Giá trị sản xuất 4.800.000 5.757.696 

2. Tổng tiền lương của công nhân sản xuất  1.920.000 2.056.320 

3. Tổng số giờ làm việc của công nhân  160.000 164.640 

4. Số công nhân bình quân  800 840 

5. Tiền lương bình quân của một công nhân  2.400 2.448 

Yêu cầu: 

1. Phân tích chung tình hình chi phí tiền lương của công nhân sản xuất. 

2. Phân tích ảnh hưởng các nhân tố đến chi phí tiền lương công nhân sản xuất. 

Bài 7. Căn cứ vào tài liệu sau, hãy phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến chi phí 

nguyên vật liệu. 

Chi tiêu Quí 1 Quí 2 

1. Khối lượng sản phẩm sản xuất (sản phẩm) 500 510 

2. Mức tiêu hao NVL cho 1 sản phẩm (kg/sản phẩm) 12 13 

3. Đơn giá nguyên liệu (đ/kg) 10.000 9.800 

Bài 8. Căn cứ vào tài liệu sau, hãy phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến chi phí 

nguyên vật liệu. 

Chỉ tiêu 

Sản phẩm A Sản phẩm B Sản phẩm C 

Dự 

kiến 

Thực 

tế 

Dự 

kiến 

Thực 

tế 

Dự 

kiến 

Thực 

tế 

1. Khối lượng sản phẩm sản 

xuất (sản phẩm) 
5.000 5.100 4.000 3.800 6.000 6.200 

2. Mức tiêu hao NVL cho 1 

sản phẩm (kg/sp) 
20 22 30 29 50 47 

3. Đơn giá (đồng/kg) 20.000 21.000 26.000 25.000 40.000 41.000 
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CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ LỢI NHUẬN 

Mục tiêu: 

 Chương này giới thiệu về những vấn đề về phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm, 

doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Học xong chương này, sinh viên, học sinh có 

thể: 

 - Đánh giá đúng đắn tình hình tiêu thụ về mặt số lượng, chất lượng và mặt hàng, 

đánh giá tính kịp thời của tiêu thụ. 

- Tìm ra nguyên nhân và xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến tình hình 

tiêu thụ. 

- Đề ra các biện pháp nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng khối 

lượng sản phẩm tiêu thụ về số lượng và chất lượng. 

5.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ 

5.1.1. Ý nghĩa 

5.1.1.1. Đối với quá trình tiêu thụ 

- Có tiêu thụ mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng nhanh tốc độ lưu 

chuyển vốn, nâng cao việc sử dụng vốn. 

- Có tiêu thụ được sản phẩm mới chứng tỏ năng lực kinh doanh của doanh nghiệp, 

thể hiện công tác nghiên cứu của kết quả thị trường. 

- Qua tiêu thụ mới thu hồi được chi phí vật chất và thực hiện giá trị thặng dư. 

5.1.1.2. Đối với lợi nhuận 

- Lợi nhuận phản ánh đầy đủ các mặt số lượng và chất lượng hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Lợi nhuận là nguồn vốn quan trọng để doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng. 

- Là đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích người lao động nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

5.1.2. Nhiệm vụ 

5.1.2.1. Đối với phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 

- Đánh giá đúng đắn tình hình tiêu thụ về mặt số lượng, chất lượng và mặt hàng, 

đánh giá tính kịp thời của tiêu thụ. 

- Tìm ra nguyên nhân và xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến tình hình 

tiêu thụ. 

- Đề ra các biện pháp nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng khối 

lượng sản phẩm tiêu thụ về số lượng và chất lượng. 

5.1.2.2. Đối với phân tích lợi nhuận 

- Đánh giá tình hình lợi nhuận của từng bộ phận và của toàn doanh nghiệp. 

- Phân tích những nguyên nhân, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến 

tình hình biến động lợi nhuận. 
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- Đề ra các biện pháp khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp nhằm không 

ngừng nâng cao lợi nhuận. 

5.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 

5.2.1. Phân tích tình hình chung tiêu thụ sản phẩm  

5.2.1.1. Chỉ tiêu phân tích 

- Đối với từng sản phẩm: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ 

Ki =
QTi

QKi

100% 

(5.1) 

Trong đó:  QT: Khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ thực tế 

  QK: Khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ kế hoạch 

  i: Loại sản phẩm 

- Đối với toàn doanh nghiệp: Đánh giá tình hình tiêu thụ chung tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch tiêu thụ của doanh nghiệp 

Tỷ lệ hoàn 

thành kế hoạch 

tiêu thụ chung 

= 

∑ Khối lượng sản phẩm tiêu thụ thực x 
Giá bán 

kế hoạch 

∑ Khối lượng sản phẩm tiêu thụ kế hoạch x 
Giá bán 

kế hoạch 

K = 
∑ QTi.PKi

∑ QKi.PKi
. 100% 

(5.2) 

Trong đó: PK: Giá bán đơn vị sản phẩm kỳ kế hoạch. 

5.2.1.2. Phương pháp phân tích 

Áp dụng phương pháp so sánh 

5.2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ mặt hàng chủ yếu 

5.2.2.1. Chỉ tiêu phân tích 

Nhằm đánh giá khái quát mức lợi nhuận do các mặt hàng chủ yếu của doanh 

nghiệp mang lại và thông qua chỉ số là tỷ lệ hoàn thành kế hoạch mặt hàng tiêu thụ. 

 

Tỷ lệ hoàn 

thành kế 

hoạch mặt 

hàng tiêu thụ 

 

= 

∑( 

Số lượng tiêu thụ thực tế 

của những sản phẩm 

không hoàn thành kế 

hoạch 

x 
Đơn giá 

kế hoạch 
) + ∑( 

Số lượng tiêu thụ kế hoạch 

của những sản phẩm hoàn 

thành vượt mức kế hoạch 

x 
Đơn giá 

kế hoạch 
) 

∑( Khối lượng sản phẩm tiêu thụ kế hoạch x Đơn giá kế hoạch) 

(5.3) 

Nguyên tắc: Không lấy phần vượt của các mặt hàng tiêu thụ vượt mức bù cho các 

mặt hàng không hoàn thành mức tiêu thụ. 

5.2.2.2. Phương pháp và trình tự phân tích 

- Phương pháp: Áp dụng phương pháp so sánh 

- Trình tự:  
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+ Căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch mặt hàng đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch tiêu thụ mặt hàng của doanh nghiệp. 

+ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch từng loại sản phẩm để lấy được nguyên 

nhân ảnh hưởng đến tình hình trên. 

5.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

5.3.1. Phân tích tình hình lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

5.3.1.1. Chỉ tiêu phân tích: Lợi nhuận 

LN = ∑ Qi(Pi − Zi) − Zbh − Zql 

(5.4) 

Trong đó: 

LN: là lợi nhuận 

Qi : Sản lượng tiêu thụ của sản phẩm i 

Pi : Giá bán của sản phẩm i 

Zi: Giá thành sản phẩm i 

Zbh : Chi phí bán hàng 

Zql: Chi phí quản lý 

5.3.1.2. Phương pháp phân tích: Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn 

Ta có:  

LN=∑ Qi(Pi − Zi) − Zbh − Zql 

LNK=∑ QKi(PKi − ZKi) − ZKbh − ZKql 

LNT= ∑ QTi(PTi − ZTi) − (ZTbh + ZTql) 

∆LN = LNT - LNK 

(5.5)  

- Thay thế lần 1: Thay QK bằng QT. Xác định nhân tố ảnh lượng ảnh hưởng đến 

lợi nhuận LN. 

Khi đánh giá mức ảnh hưởng của của nhân tố sản lượng thì phải cố định nhân tố 

kết cấu. Giả định sản lượng năm thực hiện là QTi biến động theo hệ số K lần mức tăng 

giảm khối lượng sản phẩm thực hiện so với kế hoạch. K được xác định theo công thức: 

QTi
′

QKi

=
∑ QTi . PKi

∑ QKi . PKi

= K 

LN(K1) = ∑ QTi
′ (PKi − ZKi) − ZKbh − ZKql 

LN(K1) = ∑ KQKi(PKi − ZKi) − ZKbh − ZKql  

LN(K1) = K ∑ QKi(PKi − ZKi) − ZKbh − ZKql 

Mức ảnh hưởng của nhân tố sản lượng đến LN  

LN(q) = LN(K1) – LNK = KLNK – LNK = LNK (K -1)  

= ∑ QKi(PKi − ZKi) − ZKbh − ZKql. (K -1) 
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(5.6) 

- Thay thế lần 2: Thay QK bằng QT  

LNK2 = ∑ QTi(PKi − ZKi) − ZKbh − ZKql 

LNc = LNK2 – LNK1 

(5.7) 

- Thay thế lần 3: Thay ZKi bằng ZTi. Xác định nhân tố giá thành sản phẩm i đến 

LN  

LNK3 = ∑ QTi(PKi − ZTi) − ZKbh − ZKql 

Mức ảnh hưởng của nhân tố giá thành sản phẩm i đến LN  

LN(Z) = LNK3 – LNK2  

(5.8) 

- Thay thế lần 4,5: Xác định nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp đến LN  

LN(K4,5) = ∑ QTi(PKi − ZTi) − ZTbh − ZTql= LN 

Mức ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đến LN 

LN(bh,ql) = LNK4,5– LN(3)  

(5.9) 

- Thay thế lần 6: Thay PKi bằng PTi. Xác định nhân tố giá bán sản phẩm i đến LN: 

LNK6 = ∑ QTi(PTi − ZTi) − ZTbh − ZTql= LNT 

Mức ảnh hưởng của nhân tố giá bán của sản phẩm i đến LN 

LN(p) = LNK6 – LNK4,5 

(5.10) 

5.3.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 

- Là lợi nhuận thu được từ các hoạt động liên doanh, liên kết, góp cổ phần, cho 

thuê tài sản hoặc mua bán chứng khoán. 

- Để phân tích tiến hành so sánh giữa lãi thực tế và kế hoạch, năm trước để tìm 

ra những nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến biến động lợi nhuận. 

5.3.3. Lợi nhuận khác 

- Là khoản chênh lệch thu, chi về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định về vi phạm 

hợp đồng. 

- Để phân tích phải căn cứ vào nội dung của từng khoản thu nhập, chi phí và tình 

hình cụ thể để đánh giá. 

5.4. Phân tích điểm hòa vốn 

5.4.1. Khái niệm 

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu tiêu thụ vừa bù đắp chi phí hoạt động 

trong điều kiện giá bán dự kiến hoặc giá bán được thị trường chấp nhận. 
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5.4.2. Phương pháp xác định điểm hòa vốn 

5.4.2.1. Sản lượng hòa vốn 

Điểm hòa vốn là giao điểm của đường thẳng doanh thu gặp đường thẳng chi 

phí. Vậy sản lượng hòa vốn chính là sản lượng ở giao điểm của 2 đường thẳng đó. 

Phương trình biểu diễn doanh thu có dạng: yDT = P.Q 

(5.11) 

Trong đó: P: Giá bán 

Q: sản lượng  

Phương trình biểu diễn tổng chi phí có dạng: ycp = a + b.Q 

Trong đó: a: Chi phí bất biến: là chi phí không thay đổi theo các mức sản lượng 

b: Chi phí khả biến: Là chi phí tính trên 1 đơn vị sản phẩm (thay đổi theo sản 

lượng) 

Tại điểm hòa vốn có: yDT = ycp => P.Q = a + b.Q => a = Q (P – b) 

=> Q =
a

P−b
 

(5.12) 

5.4.2.2. Doanh thu hòa vốn 

Là số tiền do tiêu thụ sản phẩm đạt được ở điểm hòa vốn. Doanh thu hòa vốn có 

thể xác định được bằng cách lấy sản lượng hòa vốn nhân với đơn giá bán. 

Ví dụ: Có tài liệu về một doanh nghiệp sản xuất như sau: 

Bảng 5.1: Tình hình sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp 

Sản 

phẩm 

Số lượng sản 

phẩm tiêu thụ 

Giá thành đơn vị 

sản phẩm (1.000 đ/sp) 

Giá bán đơn vị  

sản phẩm (1000 đ/sp) 

KH TT KH TT KH TT 

A 4.000 4.800 155 150 165 170 

B 3.200 3.000 100 100 110 105 

C 5.000 5.900 210 180 215 220 

Chi phí quản lý và chi phí bán hàng của doanh nghiệp: 

- Kỳ kế hoạch: 45.000.000 đồng 

- Kỳ thực tế: 35.000.000 đồng 

Yêu cầu: 

1. Đánh giá tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp. 

2. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Giải: 

1. Đánh giá tình hình tiêu thụ 

- Đối với từng sản phẩm: 

KA= 
4.800

4.100
 = 117% 

KB = 
2.800

3.200
= 87,55% 
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KC= 
5.500

5.000 
= 110% 

- Đối với toàn doanh nghiệp: 

K = 
4.800𝑥165+2.800𝑥110+5.500𝑥215

4.100x165+3.200x110+5.000x215 
=

2.282.500

2.103.500
 = 108%  

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ mặt hàng: 
4.100x165+2.800x110+5.000x215

4.100x165+3.200x110+5.000x215
=97,9% 

2. Phân tích tình hình lợi nhuận 

* Xác định đối tượng: 

LNK = 4.100(165–155)+3.200(110-100)+5.000(215-210)-45.000  

= 53.000 (1000 đ) 

LNT = 4.800(170-150)+2.800(105-100)+5.500(220-180)-35.000 

= 295.000 (1000 đ) 

∆LN= 295.000 – 53.000 = 242.000 (1000 đ) 

* Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới lợi nhuận 

- TH1: Thay qK bằng qT 

LNk1 = 60.840 

+ Mức độ ảnh hưởng của q → LN 

LNq = 60.840 – 53.000 = 7.840 (1000 đ) 

- TH2: Thay qK bằng aT 

LNk2 = 58.500 

+ Mức độ ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng tới lợi nhuận 

LNC = 58.500 – 60.840 = -2.340 

TH3: Thay 2K bằng 2T 

LN2 - LNz  = - [(4.800(150-155) + 2.800x(100 – 100) + 5.500(180 – 210)] 

= 189.000 (1000 đ)  

- TH4: Thay ZBHQLK bằng ZBHQLT 

- LN2 = -(35.000 – 45.000) = 10.000  

- TH5: Thay PK bằng PT 

LNP= 4800 (170 – 165) + 2.800 (105 – 110) + 5.500 (220 – 215) = 37.500 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 5 

Câu 1. Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận. 

Câu 2. Phương pháp phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm. 

Câu 3. Phương pháp phân tích tình hình lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Câu 4. Phương pháp xác định điểm hòa vốn. 

Bài 1. Tài liệu về tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp X được thể hiện qua các tài liệu 

sau: 

I. TÀI LIỆU KẾ HOẠCH 2020 

Sản phẩm 
Khối lượng sản phẩm tiêu 

thụ (sp) 

Giá thành 

(1.000 đồng/sp) 

Giá bán  

(1.000 đồng/sp) 

1. A  1.000 1.000 1.370 

2. B 2.000 1.700 2.250 

3. C 3.000 1.200 1.850 

Chi phí bán hàng và quản lý dự kiến kỳ kế hoạch là: 544.000.000đ. 

II. TÀI LIỆU THỰC TẾ 2020 

Sản phẩm 
Khối lượng sản phẩm tiêu 

thụ (sp) 

Giá thành 

(1.000 đồng/sp) 

Giá bán  

(1.000 đồng/sp) 

1. A  1.100 900 1.400 

2. B 1.400 1.650 2.200 

3. C 3.800 1.150 1.850 

 Chi phí bán hàng và quản lý kỳ thực tế 458.000.000đ 

Yêu cầu: 

1. Phân tích tình hình tiêu thụ. 

2. Phân tích tình hình lợi nhuận. 

Bài 2. Tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp X thể hiện ở tài liệu sau: 

I. TÀI LIỆU KỲ KẾ HOẠCH 2020 

Sản phẩm 
Khối lượng sản phẩm tiêu 

thụ (sp) 

Giá thành 

(1.000 đồng/sp) 

Giá bán  

(1.000 đồng/sp) 

1. A  2.500 40 55 

2. B 800 25 40 

3. C 500 450 480 

- Chi phí bán hàng kỳ kế hoạch: 25.000.000đ 

- Chi phí quản lý kỳ kế hoạch: 22.500.000đ 

II. TÀI LIỆU KỲ THỰC TẾ 2020 

Sản phẩm 
Khối lượng sản phẩm tiêu 

thụ (sp) 

Giá thành 

(1.000 đồng/sp) 

Giá bán  

(1.000 đồng/sp) 

1. A  2.600 42 60 

2. B 900 26 45 
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Sản phẩm 
Khối lượng sản phẩm tiêu 

thụ (sp) 

Giá thành 

(1.000 đồng/sp) 

Giá bán  

(1.000 đồng/sp) 

3. C 450 480 510 

- Chi phí bán hàng kỳ thực tế: 26.220.000 đồng 

- Chi phí quản lý kỳ thực tế: 24.080.000 đồng 

Yêu cầu:  

1. Phân tích tình hình tiêu thụ. 

2. Phân tích tình hình lợi nhuận. 

Bài 3. Công ty X có chi phí bất biến hàng tháng là: 40.000.000 đồng. Năng lực sản xuất 

tối đa 20.000 sản phẩm/1 tháng. Hàng tháng tiêu thụ 15.000 sản phẩm với giá bán 

10.000đ, chi phí khả biến đơn vị chiếm 60% giá bán. 

Yêu cầu: 

1. Xác định sản lượng, doanh thu tại điểm hòa vốn. Để lợi nhuận đạt 30.000.000 

đồng công ty bán bao nhieu sản phẩm, dự tính này có thực hiện được không? 

2. Để tận dụng tối đa năng lực sản xuất và nâng cao lợi nhuận, công ty đưa ra 3 

phương án sau: 

PA1: Giảm giá bán 800 đồng/sp. 

PA2: Tăng chi phí quảng cáo lên 12.000.000 đồng. 

PA3: Giảm giá bán 300đ/sản phẩm, tăng chi phí quảng cáo 5.000.000 đồng. 

Hỏi công ty nên chọn phương án nào? 

3. Có khách hàng đề nghị mua thêm 5.000 sản phẩm và đưa ra các điều kiện như 

sau: 

3.1. Giảm giá bán ít nhất 10% so với trước. 

3.2. Phải vận chuyển hàng đến kho theo yêu cầu chi phí vận chuyển là: 

1.500.000đ. 

Mục tiêu công ty qua thương vụ này thu được: 7.750.000 đồng. Cho biết hợp 

đồng này có được ký kết và thực hiện hay không? 

Bài 4. Doanh nghiệp X năm trước bán được 40.000 sản phẩm y với giá bán: 37.500đ, 

chi phí khả biến 22.500 đồng, chi phí bất biến trong năm 480.000.000 đồng. 

Yêu cầu: 

1. Xác định sản lượng doanh thu tại điểm hòa vốn. Nếu giá bán tăng 10%, 20% 

so với năm trước thì sản lượng hòa vốn là bao nhiêu? 

2. Doanh nghiệp dự kiến chi phí lao động trực tiếp tăng 3.000 đồng/sp. Hỏi phải 

bán bao nhiêu sản phẩm để đạt được lợi nhuận như trước ? 

3. Doanh nghiệp dự tính tự động hóa sản xuất làm cho chi phí khả biến giảm 

40%, chi phí bất biến tăng 90% so với trước. Xác định sản lượng doanh thu hòa vốn 

trong trường hợp này. 
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4. Doanh nghiệp dự tính giảm giá bán 2.000 đồng/sp, tăng chi phí quảng cáo lên 

10.000.000 đồng. Hỏi sản lượng bán ra phải tăng ít nhất là bao nhiêu để lợi nhuận tăng 

so với trước. 

Bài 5. Tình hình kinh doanh của công ty X thể hiện ở tài liệu sau: 

Sản 

phẩm 

Khối lượng sản phẩm 
Giá vốn  

(1.000 đồng/sp) 

Giá bán  

(1.000 đồng/sp) 

Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế 

1. A 4.200 4.700 5.000 5.800 6.000 6.800 

2. B 4.600 5.800 3.200 4.700 4.200 6.200 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý kỳ kế hoạch là: 2.580.000đ. Thực tế là: 

3.480.000đ. 

Yêu cầu: Phân tích tình hình lợi nhuận. 

Bài 6. Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện ở tài liệu sau: 

Chỉ tiêu 

Sản phẩm A Sản phẩm B Sản phẩm C 

Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

1. Khối lượng SP tiêu thụ (SP) 3.800 4.200 4.000 5.500 2.000 2.500 

2. Giá bán (đ) 4.800 6.000 3.000 5.000 3.500 5.500 

3. Giá vốn (đ) 3.800 5.000 2.000 2.500 2.500 4.600 

Tỉ suất phí lưu thông và quản lý kỳ kế hoạch là 6,2%; thực tế là 6%. 

Yêu cầu: Phân tích tình hình lợi nhuận. 
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CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Mục tiêu: 

 Chương này giới thiệu về những vấn đề về phân tích tình hình tài chính doanh 

nghiệp. Học xong chương này, sinh viên, học sinh có thể: 

 - Đánh giá tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn như: Xem xét việc phân bổ vốn, 

nguồn vốn tự có hợp lý hay không? Xem xét mức độ đảm bảo vốn cho nguồn vốn sản 

xuất kinh doanh, phát hiện những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa, thiếu vốn. 

- Đánh giá tình hình thanh toán, khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tình hình 

chấp hành các chế độ, chính sách tài chính, tín dụng của Nhà nước. 

- Đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn. 

6.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ 

6.1.1. Ý nghĩa 

- Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân 

phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn 

của doanh nghiệp. Trên có sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và khắc 

phục những điểm yếu về sử dụng nguồn vốn trong doanh nghiệp. 

- Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ cho công tác 

quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như đánh giá tình hình thực 

hiện các chế độ chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc vay vốn .... 

6.1.2. Nhiệm vụ 

- Đánh giá tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn như: Xem xét việc phân bổ vốn, 

nguồn vốn có hợp lý hay không? Xem xét mức độ đảm bảo vốn cho nguồn vốn sản xuất 

kinh doanh, phát hiện những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa thiếu vốn. 

- Đánh giá tình hình thanh toán, khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tình hình 

chấp hành các chế độ, chính sách tài chính, tín dụng nhà nước. 

- Đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn. 

- Phát hiện những khả năng tiềm tàng, đề ra các biện pháp phát động, khai thác 

khả năng tiềm tàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

6.2. Phân tích chung tình hình tài chính 

6.2.1. Phân tích chung về sự biến động tài sản và nguồn vốn 

- So sánh tổng tài sản cuối năm và đầu năm, đồng thời so sánh giá trị tỷ trọng của 

các bộ phận cấu thành tài sản giữa cuối năm và đầu năm để đánh giá sự biến động về 

quy mô doanh nghiệp và những nguyên nhân ban đầu ảnh hưởng đến tình hình trên. 

- So sánh tổng nguồn vốn và các bộ phận cấu thành nguồn vốn giữa cuối năm và 

đầu năm. 

(1) Bảng cân đối kế toán; Mẫu số B 01 – DN; Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC; Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 
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(2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Mẫu số B 02 – DN; Ban hành theo 

Thông tư số 200/2014/TT-BTC; Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

6.2.2. Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 

- Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần là tài sản và nguồn vốn hình thành 

nên tài sản. Do vậy tổng cộng của tài sản sẽ bằng tổng cộng của nguồn vốn. 

- Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Nợ phải trả + nguồn vốn chủ sở hữu 

- Trong trường hợp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng tổng tài sản và tổng 

nguồn vốn vẫn không thay đổi. 

6.2.3. Phân tích kết cấu tài sản nguồn vốn  

6.2.3.1. Đối với tài sản 

* Đối với tài sản ngắn hạn 

- Vốn bằng tiền: Xu hướng chung vốn bằng tiền giảm được đánh giá tích cực và 

giải phóng đưa vào sản xuất kinh doanh. Chiếm bình quân khoảng 20% 

- Đầu tư tài chính ngắn hạn: Đánh giá tích cực sự gia tăng phải xem xét hiệu quả 

đầu tư 

- Các khoản phải thu: Càng giảm càng tốt 

- Hàng tồn kho:  

+ Hàng tồn kho tăng do quy mô sản xuất mở rộng, dự trữ hàng để mở rộng thị 

trường tiêu thụ, thực hiện tốt các định mức dự trữ thì được đánh giá là tốt, hợp lý. Doanh 

nghiệp cần tăng cường công tác tiêu thụ hàng để giảm các chi phí có liên quan đến hàng 

tồn kho. 

+ Hàng tồn kho giảm do thiếu vốn để dự trữ, hàng hóa không đảm bảo cho nhu 

cầu sản xuất kinh doanh thì đánh giá là không tốt, không hợp lý. 

* Đối với tài sản dài hạn 

- Tài sản cố định: Xu hướng tăng lên cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh được xem là tích cực. 

- Đầu tư tài chính dài hạn: Đánh giá tích cực hay tiêu cực còn xem vào hiệu quả 

đầu tư. Nếu đầu tư tài chính dài hạn mang lại lợi nhuận cao, mức độ rủi ro trong đầu tư 

an toàn thì được xem là tích cực còn đầu tư dài hạn mang lợi nhuận thấp, khả năng rủi 

ro trong đầu tư cao thì được xem là không tích cực. 

- Chi phí xây dựng cơ bản: 

+ Chi phí xây dựng cơ bản tăng do doanh nghiệp đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn 

tài sản cố định thì được biểu hiện là tốt. 

+ Chi phí xây dựng cơ bản tăng do tiến độ thi công kéo dài không kịp tiến độ, 

gây lãng phí thời gian và tiền thì được đánh giá là không tốt. 

- Ký cược, ký quỹ dài hạn tăng được đánh giá là không tốt vì doanh nghiệp bị 

chiếm dụng vốn lớn. 
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6.2.3.2. Đối với nguồn vốn 

* Nợ phải trả:  

- Nguồn vốn tín dụng : 

+ Nguồn vốn tín dụng tăng do tăng quy mô sản xuất kinh doanh trong khi các 

nguồn vốn khác không đủ trang trải thì đánh giá là hợp lý 

+ Nguồn vốn tăng do dự trữ quá mức, hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được 

thì đánh giá là không hợp lý. 

- Nguồn vốn đi chiếm dụng: Các khoản này tăng lên về số tuyệt đối và giảm về 

số tương đối nếu chiếm dụng hợp lý thì được đánh giá là tích cực. 

* Nguồn vốn chủ sở hữu:  

Công thức xác định như sau: 

Tỷ suất tự tài trợ = 
Tổng vốn chủ sở hữu

Tổng nguồn vốn
 

(6.1) 

- Cho thấy được khả năng chủ động của doanh nghiệp trong các hoạt động của 

mình. 

- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng cả về số tuyệt đối và số tương đối được đánh giá 

tích cực 

6.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 

6.3.1. Phân tích tình hình thanh toán 

6.3.1.1.Phân tích tình hình nợ phải thu 

Chỉ tiêu phân tích: 

Tỷ lệ các khoản phải thu và tổng nguồn vốn= 
Tổng giá trị các khoản phải thu

Tổng nguồn vốn
 

(6.2) 

Đánh giá: So sánh tổng giá trị các khoản phải thu và giá trị từng khoản phải thu 

giữa cuối năm so với đầu năm để đánh giá tình hình thu hồi công nợ. 

6.3.1.2. Phân tích tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu phân tích: 

Tỷ số nợ = 
Tổng nợ phải trả

Tổng tài sản
 

(6.3) 

So sánh tỷ số nợ phải trả từng các khoản nợ phải trả đầu năm, cuối năm để thấy 

tình hình chi trả nợ. 

6.3.2. Phân tích khả năng thanh toán 

6.3.2.1. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn (nhanh) 

Để phân tích được khả năng thanh toán nhanh ta phải sử dụng phối hợp các chỉ 

tiêu sau: 

- Vốn lưu chuyển:  

Công thức xác định: Vốn lưu chuyển = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn 

(6.4) 
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Đánh giá: Vốn lưu chuyển càng lớn càng phản ánh khả năng chi trả càng cao đối 

với nợ ngắn hạn khi đến hạn nên đánh giá là tốt, tuy nhiên nếu vốn lưu chuyển quá lớn 

lại chứng tỏ việc đầu tư vào tài sản ngắn hạn quá nhiều so với nhu cầu làm cho hiệu quả 

sử dụng vốn thấp. 

- Hệ số khả năng thanh toán hiện hành: Phản ánh khả năng thanh toán chung của 

doanh nghiệp.  

Công thức xác định:  

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành =
Tài sản ngắn hạn

Nợ phải trả
 

(6.5) 

Hệ số này cho biết với toàn bộ giá trị tài sản hiện có, doanh nghiệp có đảm bảo 

khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp hay không. Hệ số càng lớn 

khả năng thanh toán hiện hành của doanh nghiệp càng cao và ngược lại (hệ số = 2 là tốt 

nhất). 

- Khả năng thanh toán nhanh: Thể hiện quan hệ giữa các loại tài sản ngắn hạn 

như tiền, đầu tư tài chính,phải thu của khách hàng có khả năng chuyển đổi nhanh để 

thanh toán nợ ngắn hạn. 

Công thức xác định: 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh= 
Tài sản ngắn hạn−Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
 

(6.6) 

Hệ số này cho biết doanh nghiệp có đảm bảo thanh toán nhanh các khoản nợ hay 

không. Hệ số thanh toán càng nhỏ doanh nghiệp càng gặp khó khăn trong vấn đề thanh 

toán. 

- Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền: Thể hiện quan hệ giữa các loại tài sản 

ngắn hạn như đầu tư tài chính ngắn hạn có khả năng chuyển nhanh thành tiền để thanh 

toán nợ ngắn hạn. 

Công thức xác định:  

Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền = 
Tiền+Đầu tư tài chính ngắn hạn

Nợ ngắn hạn
 

(6.7) 

Hệ số thanh toán càng nhỏ doanh nghiệp càng gặp khó khăn trong vấn đề thanh 

toán tiền mặt. 

- Số vòng quay hàng hóa, thành phẩm tồn kho: Phản ánh mối quan hệ giữa khối 

lượng hàng hóa đã bán với hàng hóa dự trữ trong kho 

Công thức xác định: 

Số vòng quay hàng tồn kho=
Giá vốn hàng bán

Số hàng tồn kho bình quân
 

(6.8) 
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Hệ số vòng quay hàng tồn kho càng cao thì doanh nghiệp được đánh giá hoạt 

động có hiệu quả, giảm được vốn đầu tư cho hàng hóa dự trữ, rút ngắn được chu kỳ 

chuyển đổi hàng dự trữ thành tiền mặt và giảm nguy cơ hàng hóa tồn kho trở thành hàng 

ứ đọng. 

- Số vòng quay các khoản phải thu: Là chỉ tiêu phản ánh trong 1 kỳ kinh doanh, 

các khoản phải thu quay được mấy vòng. 

Công thức xác định: 

Số vòng quay các khoản phải thu= 
Doanh thu hàng bán chịu

Số dư bình quân các khoản phải thu
 

(6.9) 

Chỉ tiêu này cho biết mức hợp lý của số dư các khoản phải thu khách hàng và 

hiệu quả của việc đi thu hồi nợ 

Nếu giá trị của chỉ tiêu lớn chứng tỏ doanh nghiệp thu hồi vốn kịp thời ít bị chiếm 

dụng nhưng có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ trong tương lai vì khi hạn thanh toán 

ngắn không hấp dẫn khách mua hàng. 

- Số vòng quay nguyên vật liệu: Phản ánh mối quan hệ giữa giá trị nguyên vật 

liệu sử dụng trong kỳ với nguyên vật liệu dự trữ trong kho. 

Công thức xác định: 

Số vòng quay nguyên vật liệu= 
Tổng giá trị nguyên vật liệu sử dụng trong kỳ

Nguyên vật liệu tồn kho bình quân 
 

(6.10) 

Hệ số vòng quay nguyên vật liệu càng cao thì doanh nghiệp được đánh giá hoạt 

động có hiệu quả, giảm được vốn đầu tư cho nguyên vật liệu dự trữ. 

6.3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn 

Để phân tích ta sử dụng các chỉ tiêu sau: 

- Hệ số khả năng trả lãi tiền vay ngân hàng: Phản ánh doanh nghiệp có khả năng 

trả lãi vay hay không. 

Công thức xác định: 

Hệ số khả năng trả lãi tiền vay = 
Lợi nhuận trước thuế+ Lãi nợ vay

Lãi nợ vay 
 

(6.11) 

Hệ số khả năng trả lãi tiền vay càng cao thì khả năng thanh toán lãi vay của doanh 

nghiệp được đảm bảo 

- Tỷ lệ giữa nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu: Phản ánh kết cấu vốn của 1 

doanh nghiệp, thể hiện tỷ lệ góp vốn của chủ nợ và chủ doanh nghiệp. 

Công thức xác định: 

Tỷ lệ giữa nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu = 
Nợ phải trả

Nguồn vốn chủ sở
100% 

(6.12) 

Tỷ lệ giữa nợ và vốn cao hay thấp đều không tốt. 
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- Tỷ số nợ: Phản ánh mối quan hệ giữa tổng số nợ doanh nghiệp phải trả và tổng 

tài sản doanh nghiệp có được. 

Công thức xác định: 

Tỷ số nợ = 
Tổng số nợ phải trả

Tổng tài sản 
 

(6.13) 

Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ khả năng đảm bảo nợ so với tài sản của doanh 

nghiệp thấp. 

6.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 

6.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng số vốn 

Để phân tích hiệu quả sử dụng tổng số vốn ta sử dụng các chỉ tiêu sau: 

Số vòng quay toàn bộ vốn = 
Doanh thu

Tổng số vốn sử dụng bình quân
 

(6.14) 

Số vòng quay toàn bộ vốn phản ánh với 1 đồng vốn bình quân trong kỳ đã tạo ra 

bao nhiêu đồng doanh thu. 

Tỷ lệ hoàn vốn= 
Lợi nhuận

Tổng số vốn sử dụng bình quân
100% 

(6.15) 

Tỷ lệ hoàn vốn phản ánh với 1 đồng vốn bình quân trong kỳ đã tạo ra bao nhiêu 

đồng lợi nhuận. 

6.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng từng loại vốn 

- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định 

Chỉ tiêu dùng phân tích: 

Số vòng quay vốn cố định = 
Doanh thu

Vốn cố định sử dụng bình quân 
 

(6.16) 

Số vòng quay vốn cố định phản ánh với 1 đồng nguyên giá bình quân của tài sản 

cố định sử dụng bình quân trong kỳ đã tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu (giá trị sản xuất). 

Số vòng quay càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản cố định càng cao và 

ngược lại. 

Tỷ lệ sinh lợi vốn cố định = 
Lợi nhuận

Vốn cố định sử dụng bình quân 
100% 

(6.17) 

+ Tỷ lệ sinh lời của tài sản cố định phản ánh với một đồng nguyên giá (giá trị còn 

lại) bình quân của tài sản cố định sử dụng bình quân trong kỳ đã tạo ra bao nhiêu đồng 

lợi nhuận 

+ Tỷ lệ sinh lời của tài sản cố định càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản cố 

định càng cao và ngược lại. 

Chú ý: Vốn cố định sử dụng bình quân có thể tính theo nguyên giá hoặc giá trị 

còn lại của tài sản cố định. 
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- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

Chỉ tiêu dùng phân tích: 

Số vòng quay vốn lưu động = 
Doanh thu

Vốn lưu động sử dụng bình quân 
 

(6.18) 

Số vòng quay vốn lưu động phản ánh với 1 đồng nguyên giá bình quân của vốn 

lưu động sử dụng bình quân trong kỳ đã tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu (giá trị sản 

xuất). 

Số vòng quay càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao và 

ngược lại. 

Tỷ lệ sinh lợi vốn lưu động = 
Lợi nhuận

Vốn lưu động sử dụng bình quân 
100% 

(6.19) 

+ Tỷ lệ sinh lời của vốn lưu động phản ánh với một đồng nguyên giá (giá trị còn 

lại) bình quân của vốn lưu động sử dụng bình quân trong kỳ đã tạo ra bao nhiêu đồng 

lợi nhuận. 

+ Tỷ lệ sinh lời của vốn lưu động càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động càng cao và ngược lại. 

- Phân tích hiệu quả vốn cổ phần 

Chỉ tiêu dùng phân tích: 

Tỷ lệ sinh lợi vốn cổ đông = 
Lợi nhuận sau thuế

Vốn cổ đông bình quân
100% 

(6.20) 

So sánh tỷ suất lợi nhuận của vốn cổ đông với tỷ suất lợi nhuận của vốn sử dụng 

sẽ có tác dụng giúp ta đánh giá việc sử dụng vốn vay có hiệu quả hay không. Nếu tỷ suất 

lợi nhuận của vốn cổ đông lớn hơn tỷ suất lợi nhuận của vốn sử dụng thì doanh nghiệp 

được đánh giá là sử dụng vốn vay có hiệu quả hơn tiền lãi phải trả cho chủ nợ. 

Thu nhập cổ phiếu thường = 
Lợi nhuận sau thuế − Cổ tức cổ phiếu ưu đãi

Số lượng bình quân cổ phiếu thường đang lưu hành
 

(6.21) 

Thu nhập cổ phiếu thường tăng lên và lớn hơn các doanh nghiệp khác sẽ thu hút 

sự đầu tư từ bên ngoài. Chỉ tiêu này càng lớn đánh giá càng tốt. 

Tỷ lệ giá thị trường trên thu nhập mỗi cổ phiếu thường: 

Tỷ lệ giá thị trường trên thu nhập mỗi cổ phiếu = 
Giá thị trường mỗi cổ phiếu thường

Thu nhập của mỗi cổ phiếu thường 
100% 

(6.22) 

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ nhất định nào đó về tiềm năng phát triển của doanh 

nghiệp, phản ánh mức độ đánh giá của thị trường đối với thu nhập của cổ phiếu.  

Chỉ số này càng lớn đánh giá triển vọng kinh doanh có hiệu quả và chỉ số này 

càng thấp thể hiện hoạt động tài chính kém hiệu quả. 

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 
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Tỷ lệ chi trả cổ tức = 
Cổ tức của mỗi cổ phiếu thường

Thu nhập mỗi cổ phiếu thường
100% 

(6.23) 

Chỉ tiêu này đánh giá mức cổ tức trên thu nhập hiện hành của cổ phiếu. Chủ sở 

hữu doanh nghiệp muốn tìm kiếm lãi thì thích chỉ tiêu này lớn, chủ sở hữu muốn giá cổ 

phiếu trên thị trường tăng thì thích chỉ tiêu này nhỏ. 

Tỷ lệ sinh lãi cổ phần: 

Tỷ lệ sinh lãi cổ phần = 
Cổ tức của mỗi cổ phiếu thường

Giá thị trường mỗi cổ phiếu
100% 

(6.24) 

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của mỗi cổ phiếu thường hiện hành. 

6.4.3. Phân tích tốc độ lưu chuyển vốn lưu động 

- Phân tích chung: 

Phân tích chung tốc độ luân chuyển vốn lưu động là xem xét đánh giá sự biến 

động chỉ tiêu số ngày của một vòng quay vốn trong kỳ sản xuất kinh doanh và số vòng 

quay vốn trong kỳ nhằm thấy khái quát tốc độ luân chuyển vốn của doanh nghiệp 

Số vòng quay vốn lưu động = 
Doanh thu

Vốn lưu động sử dụng bình quân 
 

Số ngày 1 vòng quay vốn lưu động = 
360

Số vòng quay vốn lưu động 
 

(6.25) 

So sánh số ngày 1 vòng quay thực tế so với kế hoạch. 

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tốc độ luân chuyển vốn 

+ Phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến tình hình thực hiện kế hoạch tốc 

độ luân chuyển vốn. 

Ảnh hưởng của nhân tố số vốn lưu động sử dụng đến tốc độ luân chuyển là: 

Thời gian kỳ hoạt 

động 
x ( 

Số vốn lưu động sử dụng bình 

quân thực tế 
- 

Số vốn lưu động sử dụng 

bình quân kế hoạch 
) 

Tổng mức luân chuyển kế hoạch 

(6.26) 

Ảnh hưởng của nhân tố tổng mức luân chuyển đến tốc độ luân chuyển: 

Thời gian kỳ 

kế hoạch 

 

x 
Số vốn lưu động 

sử dụng bình 

quân thực tế 

 

x 

 

( 
1  

- 
1 

 

) 
Tổng mức luân 

chuyển thực tế 

Tổng mức luân 

chuyển kế hoạch 

(6.27) 

+ Phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến sự biến động về tốc độ luân 

chuyển giữa năm nay và năm trước: Áp dụng tương tự như trên 

+ Xác định số vốn tiết kiệm (hoặc lãng phí) do đẩy nhanh (hoặc giảm tốc độ) luân 

chuyển vốn. 

Số vốn tiết kiệm hoặc lãng phí so với kế hoạch là: 
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Số vốn tiết kiệm 

hoặc lãng phí so 

với kế hoạch 

= 

Tổng mức lưu 

chuyển thực tế 
 x ( 

Số ngày 1 vòng 

quay vốn thực tế 
- 

Số ngày 1 vòng 

quay vốn kế hoạch 
) 

Thời gian kỳ hoạt 

động 

(6.28) 

Số vốn tiết kiệm hoặc lãng phí so với năm trước là: 

Số vốn tiết kiệm 

hoặc lãng phí so 

với năm trước 

= 

Tổng mức lưu 

chuyển thực tế 
 x ( 

Số ngày 1 vòng 

quay vốn năm nay 
- 

Số ngày 1 vòng 

quay vốn năm trước 
) 

Thời gian kỳ hoạt 

động 

(6.29) 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 6 

Câu 1. Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính. 

Câu 2. Phương pháp phân tích chung tình hình tài chính.  

Câu 3. Phương pháp phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. 

Câu 4. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 

Bài 1. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp năm 201X như sau: 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Ngày 31-12-201X 

ĐVT: tỷ đồng 

Tài sản 

Số 

đầu 

năm 

Số 

cuối 

kỳ 

Nguồn vốn 

Số 

đầu 

năm 

Số 

cuối 

kỳ 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  960 990 A. NỢ PHẢI TRẢ  924 1026 

- Tiền  480 360 - Nợ dài hạn  324 426 

- Khoản phải thu  120 90 - Nợ ngắn hạn  600 600 

- Hàng tồn kho  360 540    

B. TÀI SẢN DÀI HẠN  684 780 B. NGUỒN VỐN 

CHỦ SỞ HỮU  

720 744 

- TSCĐ hữu hình  540 600 - Vốn cố đông  660 720 

- TSCĐ vô hình  240 300 - Lãi chưa phân phối  60 24 

- Hao mòn TSCĐ  (96) (120)    

Tổng cộng 1644 1770 Tổng cộng 1644 1770 

Yêu cầu: 

1. Đánh giá khái quát sự biến động tài sản và nguồn vốn. 

2. Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn. 

3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. 

Bài 2. Tình tình tài chính của doanh nghiệp X được thể hiện ở các tài liệu sau: 

I. Tài liệu thực tế 2019 (ĐVT: 1.000 đồng) 

1. Tài sản ngắn hạn cuối năm trong bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2019: 732.000 

2. Vốn lưu động sử dụng bình quân trong năm: 624.000 

3. Doanh thu về tiêu thụ sản phẩm: 840.000 

II. Tài liệu thực tế 2020 (ĐVT: 1.000 đồng) 

1. Tài sản ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán các tháng như sau: 

- Cuối tháng 1: 720.000 

- Cuối tháng 2: 816.000 

- Cuối tháng 3: 840.000 

- Cuối tháng 4: 744.000 

- Cuối tháng 5: 720.000 

- Cuối tháng 7: 684.000 

- Cuối tháng 8: 708.000 

- Cuối tháng 9: 748.800 

- Cuối tháng 10: 852.000 

- Cuối tháng 11: 960.000 
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- Cuối tháng 6: 782.400 - Cuối tháng 12: 998.400 

2. Doanh thu về tiêu thụ sản phẩm: 1.099.000 

Yêu cầu: 

1. Tính chỉ tiêu biểu hiện tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 

2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 

3.1. Cho biết năm 2020 doanh nghiệp tiết kiệm hay sử dụng thêm vốn so với năm 

2019, xác định số vốn tiết kiệm hay sử dụng thêm. 

3.2. Giả sử vốn lưu động sử dụng năm 2020 như năm 2019 thì tốc độ luân chuyển 

vốn lưu động như thế nào? Cho biết kết quả tiết kiệm hay sử dụng thêm vốn trong tình 

hình đó. 

Bài 3. Công ty Nam Thắng chuyên sản xuất và kinh doanh loại sản phẩm A có tài liệu 

năm N như sau: 

1. Trích bảng cân đối kế toán 31/12/năm N: 

ĐVT: 1.000.000 đồng 

Tài sản 
Đầu 

năm 

Cuối 

năm 
Nguồn vốn 

Đầu 

năm 

Cuối 

năm 

A. Tài sản ngắn hạn 

1. Tiền 

2. Các khoản phải thu 

   - Phải thu khách hàng 

3. Hàng tồn kho 

4. TSNH khác 

B. Tài sản dài hạn 

1. TSCĐ 

    - Nguyên giá 

    - Giá trị hao mòn luỹ kế 

2. Các khoản đầu tư tài chính dài 

hạn 

850 

100 

300 

300 

350 

100 

2.000 

2.000 

2.500 

(500) 

- 

1.030 

80 

408 

408 

492 

50 

2.600 

2.600 

3.200 

(600) 

- 

A. Nợ phải trả 

1. Nợ ngắn hạn 

   - Vay ngắn hạn 

   - Phải trả người bán 

   - Phải trả CNV 

   - Thuế phải nộp nhà 

nước 

2. Vay dài hạn 

B. Vốn chủ sở hữu 

1. Nguồn vốn kinh doanh  

2. Quỹ đầu tư phát triển 

3. Lợi nhuận chưa phân 

phối 

1.900 

700 

100 

200 

150 

250 

1.200 

950 

600 

250 

100 

2.250 

950 

250 

400 

100 

200 

1.300 

1.380 

700 

400 

280 

Cộng 2.850 3.630 Cộng 2.850 3.630 

Yêu cầu: Hãy lập bảng phân tích diễn biến nguồn và sử dụng vốn cho năm N. 

Bài 4. Trích bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N của công ty XYZ như sau: 

ĐVT: 1.000.000 đồng 

Chỉ tiêu 
Số đầu 

năm 

Số cuối 

năm 

Phần Tài sản 

A. Tài sản ngắn hạn 

1. Tiền 

 

2.600 

100 

 

2.500 

200 
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Chỉ tiêu 
Số đầu 

năm 

Số cuối 

năm 

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

3. Các khoản phải thu  

- Phải thu khách hàng 

- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 

4. Hàng tồn kho 

- Hàng hoá tồn kho 

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

5. TSNH khác 

B. Tài sản dài hạn 

1. TSCĐ  

- Nguyên giá 

- Giá trị hao mòn luỹ kế 

2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

- Đầu tư chứng khoán dài hạn 

- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 

400 

500 

(100) 

800 

1.000 

(200) 

1.000 

1.200 

(200) 

300 

2.800 

2.400 

2.800 

(400) 

400 

500 

(100) 

500 

700 

(200) 

600 

700 

(100) 

1.100 

1.600 

(500) 

100 

4.400 

4.100 

4.700 

(600) 

300 

500 

(200) 

Tổng cộng tài sản 5.400 6.900 

Phần Nguồn vốn 

A. Nợ phải trả 

I. Nợ ngắn hạn 

- Vay ngắn hạn 

- Phải trả CNV 

- Phải trả cho người bán  

- Phải nộp ngân sách  

II. Nợ dài hạn  

B. Nguồn vốn chủ sở hữu 

I. Nguồn vốn, quỹ 

- Nguồn vốn kinh doanh 

- Quỹ đầu tư phát triển  

- Chênh lệch tỷ giá 

- Đánh giá lại tài sản 

- Lợi nhuận chưa phân phối  

II. Nguồn vốn quỹ khác  

- Quỹ phúc lợi - khen thưởng 

 

3.100 

2.400 

400 

200 

1.500 

300 

700 

2.300 

2.200 

1.100 

500 

(100) 

200 

500 

100 

100 

 

4.300 

3.300 

1.300 

100 

1.800 

100 

1.000 

2.600 

2.550 

1.450 

800 

100 

(100) 

300 

50 

50 

Tổng cộng nguồn vốn 5.400 6.900 
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Yêu cầu: Hãy lập bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn năm N của công 

ty XYZ. 

Bài 5. Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty A như 

sau: 

Bảng cân đối kế toán 

Tại ngày 31 tháng 12 năm N 

ĐVT: 1.000.000 đồng 

Tài sản Số đầu năm Số cuối năm 

A. Tài sản ngắn hạn 600 750 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 150 130 

1. Tiền 100 90 

2. Các khoản tương đương tiền 50 40 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20 - 

1. Đầu tư ngắn hạn 15  

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn 

hạn 
5  

III. Các khoản phải thu 100 205 

1. Phải thu khách hàng 60 125 

2. Trả trước cho người bán 5 15 

3. Phải thu nội bộ 4 10 

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 
  

5. Các khoản phải thu khác 20 30 

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 11 25 

IV. Hàng tồn kho 320 410 

1. Hàng tồn kho 300 360 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 20 50 

V. Tài sản ngắn hạn khác 10 5 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn   

2. Các khoản thuế phải thu   

3. Tài sản ngắn hạn khác 10 5 

B. tài sản dài hạn 1500 1750 

I. Các khoản phải thu dài hạn 20 20 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng   

2. Phải thu nội bộ dài hạn 20 20 

3. Phải thu dài hạn khác   
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Tài sản Số đầu năm Số cuối năm 

4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi   

II. Tài sản cố định 1220 1500 

1. Tài sản cố định hữu hình 930 1350 

- Nguyên giá 1350 1830 

- Giá trị hao mòn luỹ kế (420) (480) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính   

- Nguyên giá   

- Giá trị hao mòn luỹ kế   

3. Tài sản cố định vô hình   

- Nguyên giá   

- Giá trị hao mòn luỹ kế   

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 290 150 

III. Bất động sản đầu tư   

- Nguyên giá   

- Giá trị hao mòn luỹ kế   

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 120 150 

1. Đầu tư vào công ty con   

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 100 120 

3. Đầu tư dài hạn khác   

4.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 20 30 

V. Tài sản dài hạn khác 140 80 

1. Chi phí trả trước dài hạn 40 30 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại   

3. Tài sản dài hạn khác 100 50 

Tổng cộng tài sản 2100 2500 

Nguồn vốn Số đầu năm Số cuối năm 

A. Nợ phải trả 700 930 

I. Nợ ngắn hạn 400 510 

1. Vay và nợ ngắn hạn 30 60 

2. Phải trả người bán 200 300 

3. Người mua trả tiền trước 10 15 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 50 55 

5. Phải trả công nhân viên 55 40 

6. Chi phí phải trả 45 35 
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Tài sản Số đầu năm Số cuối năm 

7. Phải trả nội bộ   

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 
  

9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 5 

II. Nợ dài hạn 300 420 

1. Phải trả dài hạn người bán 20 20 

2. Phải trả dài hạn nội bộ 40 40 

3. Phải trả dài hạn khác 10 10 

4. Vay và nợ dài hạn 220 340 

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 10 10 

B. Vốn chủ sở hữu 1400 1570 

I. Vốn chủ sở hữu 1300 1340 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 720 720 

2. Thặng dư vốn cổ phần   

3. Cổ phiếu ngân quỹ   

4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản   

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái   

6. Quỹ đầu tư phát triển 370 450 

7. Quỹ dự phòng tài chính 140 160 

8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   

9. Lợi nhuận chưa phân phối 70 10 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 100 230 

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20 25 

2. Nguồn kinh phí   

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 80 205 

Tổng cộng nguồn vốn 2100 2500 

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Năm N 

ĐVT: 1.000.000 đồng 

Chỉ tiêu 
Năm trước 

(N-1) 

Năm nay 

(N) 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

2. Các khoản giảm trừ 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  

4.450 

210 

4.240 

6.130 

180 

5.950 



 

75 

Chỉ tiêu 
Năm trước 

(N-1) 

Năm nay 

(N) 

4. Giá vốn hàng bán 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  

6. Doanh thu hoạt động tài chính  

7. Chi phí hoạt động tài chính  

- Trong đó: Chi phí lãi vay 

8. Chi phí bán hàng 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  

11. Thu nhập khác 

12. Chi phí khác 

13. Lợi nhuận khác 

14. Tổng lợi nhuận trước thuế 

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp  

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  

3.430 

810 

150 

120 

84 

190 

210 

440 

210 

250 

(40) 

400 

112 

288 

4.710 

1.240 

180 

200 

121,95 

230 

320 

670 

230 

200 

30 

700 

196 

504 

Yêu cầu: Hãy tính các chỉ tiêu tài chính: Các hệ số khả năng thanh toán; các hệ số cơ 

cấu tài chính và tính hình đầu tư; các hệ số hoạt động và các hệ số sinh lời cho công ty 

A. 
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